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Tài liệu 150 câu hỏi - đáp pháp luật mới

(Đăng tải Cổng Thông tin điện tử quốc gia về PBGDPL)

I. Tìm hiểu các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản có liên quan

1.1. Những quy định chung, quyền và nghĩa vụ của người bệnh

1. Một bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, bác sĩ trực không tiếp nhận cấp cứu ngay, viện lý do bệnh viện đang đông bệnh nhân và yêu cầu chuyển bệnh nhân sang cơ sở y tế khác mà không đánh giá tình trạng sức khỏe hay thực hiện sơ cứu. Xin hỏi, bác sĩ trực làm như vậy có đúng không?

Trả lời

Bác sĩ trong tình huống nêu trên đã xử lý tình huống trái với đạo đức nghề nghiệp và trái quy định pháp luật. Đấy là hành vi từ chối cấp cứu người bệnh. Theo khoản 2 Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, hành vi từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh là một trong các hành vi bị nghiêm cấm. 

Với hành vi này, bác sĩ và cơ sở y tế có thể bị xử phạt hành chính từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng hoặc xử lý hình sự (tùy mức độ nghiêm trọng), đồng thời người vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 06 tháng tới 09 tháng (Điều 38 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

 2. Chị X đến khám tại phòng khám tư nhân do thường xuyên bị đau đầu kéo dài. Sau khi thăm khám, bác sĩ kê đơn một loại thuốc nhập khẩu từ nước ngoài và giải thích rằng đây là "thuốc mới" với hiệu quả cao. Chị X về sử dụng thuốc theo đơn, vài ngày sau đó, chị gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng như: chóng mặt, buồn nôn, suy giảm chức năng gan. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện thuốc này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Xin hỏi, quy định của pháp luật về hành vi kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành? 

Trả lời

Khoản 7 Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấp trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là “Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa bệnh". Với trường hợp nêu trên, bác sĩ tại phòng khám tư nhân đã vi phạm quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Với hành vi này, theo khoản 4 Điều 41 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cá nhân vi phạm trong việc kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp giấy phép nhập khẩu hoặc thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Tổ chức vi phạm cùng hành vi thì mức phạt gấp 02 lần đối với cá nhân.

Bên cạnh đó, cá nhân vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi của mình. 

Qua tình huống này, rút ra bài học cho các nhân viên y tế cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định về kê đơn và chỉ định thuốc, với người bệnh chỉ sử dụng các thuốc đã được cấp phép bởi cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. 

 3. Cơ sở khám chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động mà vẫn tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì có bị xử phạt không?

Trả lời

Theo khoản 15 Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, nghiêm cấm hành vi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không có giấy phép hoạt động;

- Đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động;
- Không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.
 Như vậy, nếu cơ sở khám bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động mà vẫn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thì đã vi phạm quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo điểm a khoản 6 ĐIều 39 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức xử phạt sẽ gấp 02 lần so với mức phạt của cá nhân. Đồng thời, cơ sở khám bệnh sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 12 tháng đến 24 tháng.

Với hành vi nêu trên, uy tín của cơ sở khám bệnh và đội ngũ y tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặt ra bài học trong việc tuân thủ các quy định pháp luật của các cơ sở khám chữa bệnh và việc quản lý của các cơ quan chức năng.

 4. Đề nghị cho biết hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh? Trả lời

Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định các hành vi sau bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:

1. Xâm phạm quyền của người bệnh.
2. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 40 của Luật này.
3. Khám bệnh, chữa bệnh mà không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 của Luật này.
4. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo huy động, điều động của cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.
5. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài thời gian, địa điểm đã đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là đăng ký hành nghề), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này.
6. Không tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật; áp dụng phương pháp, kỹ thuật chuyên môn, sử dụng thiết bị y tế chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
7. Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa bệnh.
8. Có hành vi nhũng nhiễu trong khám bệnh, chữa bệnh.
9. Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi.
10. Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh hoặc lập hồ sơ bệnh án giả hoặc lập hồ sơ bệnh án và các giấy tờ khống khác về kết quả khám bệnh, chữa bệnh.
11. Người hành nghề bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp sau đây:
a) Bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền, lương y bán thuốc cổ truyền;
b) Người có bài thuốc gia truyền bán thuốc theo bài thuốc gia truyền thuộc quyền sở hữu của mình đã được đăng ký.
12. Sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, ma túy, thuốc lá tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong khi khám bệnh, chữa bệnh.
13. Sử dụng hình thức mê tín, dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh.
14. Từ chối tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 47 của Luật này.
15. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không có giấy phép hoạt động;
b) Đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động;
c) Không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.
16. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn giấy phép hành nghề hoặc giấy phép hoạt động.
17. Lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề để phát ngôn, tuyên truyền, khuyến khích người bệnh sử dụng phương pháp khám bệnh, chữa bệnh chưa được công nhận.
18. Xâm phạm tính mạng, sức khỏa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
19. Ngăn cản người bệnh thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện bắt buộc chữa bệnh đối với người không thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh.
20. Quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; lợi dụng kiến thức y học để quảng cáo gian dối về khám bệnh, chữa bệnh.
21. Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã quy định chi tiết 21 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và duy trì đạo đức nghề nghiệp. Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm những vi phạm nghiêm trọng như xâm phạm quyền của người bệnh, hành nghề trái phép, kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép, trục lợi trong khám chữa bệnh, sử dụng hình thức mê tín dị đoan, từ chối cấp cứu trái quy định và nhiều hành vi khác. Việc quy định rõ ràng những hành vi này góp phần xây dựng một hệ thống y tế minh bạch, an toàn và chuyên nghiệp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh cũng như người hành nghề y.

 5. Người bệnh có những quyền lợi gì khi đi khám, chữa bệnh?

Trả lời

Mục 1, Chương II Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về quyền của người bệnh trong khám, chữa bệnh, bao gồm những quyền sau:

- Quyền được khám bệnh, chữa bệnh

- Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bênh, chữa bệnh

- Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

- Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh

- Quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Quyền kiến nghị và bồi thường.

Như vậy, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định rõ ràng các quyền lợi của người bệnh khi đi khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tôn trọng quyền con người trong lĩnh vực y tế. Người bệnh không chỉ có quyền được khám, chữa bệnh mà còn được bảo vệ danh dự, bí mật riêng tư, được lựa chọn phương pháp điều trị, tiếp cận thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí điều trị. Ngoài ra, người bệnh có quyền từ chối điều trị, rời khỏi cơ sở khám chữa bệnh khi có nhu cầu, cũng như quyền kiến nghị và yêu cầu bồi thường nếu quyền lợi của mình bị xâm phạm. Những quy định này góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, tạo điều kiện cho người bệnh được chăm sóc sức khỏe một cách an toàn và hiệu quả.

 6. Tôi thấy các y bác sĩ tại các phòng khám, bệnh viện luôn có lịch công tác bận rộn hàng tuần, vậy họ cập nhật kiến thức y khoa vào thời gian nào trong năm?

Trả lời

Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, Điều 3 Thông tư quy định Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 05 năm liên tục (01 giờ tín chỉ đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tương đương với 01 tiết học). 

Các hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục được quy định cụ thể tại các Điều 4, 5, 6, 7 Thông tư số 32/2023/TT-BYT gồm: tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tham gia hội nghị, hội thảo, tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện các nghiên cứu khoa học, giảng dạy về y khoa thuộc phạm vi hành nghề, tự cập nhật kiến thức y khoa và các hình thức khác.

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tham gia một trong các hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục nêu trên, sau khi quy đổi sang giờ tín chỉ sẽ được cộng các hình thức để tính tổng thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

 7. Đề nghị cho biết nguyên tắc xác định phạm vi hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời

Theo Điều 10 Thông tư số 32/2023/TT-BYT, nguyên tắc xác định phạm vi hành nghề của người hành nghề gồm các nguyên tắc sau:

 1. Việc xác định phạm vi hành nghề của người hành nghề phải phù hợp với văn bằng, chứng chỉ chuyên môn liên quan đến y tế mà người đó đã được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam; phù hợp với năng lực thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn của người hành nghề theo chuyên khoa đăng ký hành nghề.

2. Phạm vi hành nghề của người hành nghề bao gồm việc khám bệnh, chữa bệnh, chỉ định các phương pháp cận lâm sàng, thực hiện các phương pháp khám bệnh, chữa bệnh, chuyên môn kỹ thuật, kê đơn thuốc, chỉ định các chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, đánh giá kết quả khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh theo chức danh nghề nghiệp và quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Điều 11 Thông tư này tương ứng với từng chức danh.

3. Bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và an toàn người bệnh.

4. Phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt tại đơn vị có tính đặc thù, các cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

5. Không phân biệt người hành nghề làm việc ở các cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, nguyên tắc xác định phạm vi hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế, phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực thực tế của người hành nghề. Việc xác định phạm vi hành nghề không chỉ dựa trên bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn mà còn phải bảo đảm an toàn cho người bệnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt tại các khu vực có tính đặc thù. Đồng thời, pháp luật không phân biệt người hành nghề theo cấp chuyên môn hay thời gian hành nghề, tạo điều kiện cho đội ngũ y tế thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh một cách hiệu quả và toàn diện.

 8. Bà nội tôi là người được truyền lại những bài thuốc gia truyền của gia đình, thường sử dụng để chữa một số bệnh cho người dân tại nơi cư trú. Xin hỏi, pháp luật có quy định phạm vi hành nghề với người có bài thuốc gia truyền như bà nội tôi không?

Trả lời

Khoản 14 Điều 11 Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định phạm vi hành nghề của người có bài thuốc gia truyền như sau:

- Người có bài thuốc gia truyền được khám bệnh, sử dụng bài thuốc gia truyền được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận để chữa bệnh hoặc chứng bệnh;

- Bài thuốc gia truyền sử dụng chữa bệnh phải đúng thành phần, dạng bào chế, công dụng (chỉ định), liều lượng, cách dùng;

- Được sử dụng nhiều bài thuốc gia truyền được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận để chữa bệnh hoặc chứng bệnh khác nhau trong cùng một người bệnh;

- Người vừa có bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền được sử dụng đồng thời cho người bệnh trong cùng một thời điểm ;

- Không được kê đơn và sử dụng thuốc hóa dược, thuốc dược liệu và sử dụng phương pháp, kỹ thuật chuyên môn của y học hiện đại để khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, bạn lưu ý để bà nội bạn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định pháp luật.

 9. Đề nghị cho biết quy định về phạm vi hành nghề của người có phương pháp chữa bệnh gia truyền?

Trả lời

Khoản 15 Điều 11 Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định phạm vi hành nghề của người có phương pháp chữa bệnh gia truyền như sau:

- Người có phương pháp chữa bệnh gia truyền được khám bệnh, sử dụng phương pháp chữa bệnh gia truyền được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận để chữa bệnh hoặc chứng bệnh;

- Phương pháp chữa bệnh gia truyền sử dụng chữa bệnh phải đúng quy trình, đúng bệnh hoặc chứng bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Được sử dụng nhiều phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp với bài thuốc gia truyền để chữa các bệnh, chứng bệnh khác nhau trong cùng một người bệnh;

- Không được sử dụng phương pháp, kỹ thuật chuyên môn của y học hiện đại để khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi hành nghề phương pháp chữa bệnh gia truyền.

 10. Việc thay thế người đại diện người bệnh được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Khoản 3 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định, việc thay thế người đại diện được thực hiện như sau:

- Trường hợp thay thế người đại diện do người bệnh là người thành niên tự lựa chọn, cần phải có xác nhận của người bệnh.

- Trường hợp thay thế người đại diện do thành viên gia đình của người bệnh lựa chọn trong trường hợp người bệnh là người thành niên không thể tự lựa chọn và không có ủy quyền trước khi rơi vào tình trạng không thể hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cần phải có xác nhận của người bệnh hoặc thành viên gia đình người bệnh.

- Trường hợp gười đại diện là cha mẹ đối với con chưa thành niên thì khi thay thế người đại diện không phải có xác nhận của người bệnh;

- Trường hợp người đại diện là người giám hộ, người do Tòa án chỉ định, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc người được pháp nhân phân công thì việc thay thế người đại diện phải được thực hiện bằng quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Trường hợp người đại diện là người đại diện theo ủy quyền thì việc thay thế người đại diện phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyền theo quy định.

 11. Đề nghị cho biết người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Điều 4 Nghị định số 16/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân quy định như sau:

1. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm:

- Đối tượng phải có giấy phép hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng, lương y và người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Y tá thuộc đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được tham gia vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần giấy phép hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

2. Hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm:

- Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phân viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện);

- Bệnh xá, đội điều trị, tàu vận tải kiêm quân y, tàu quân y, trung tâm nghiên cứu có giường bệnh, trung tâm an điều dưỡng có giường bệnh, trung tâm y tế có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh xá);

- Phòng khám đa khoa của cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, phòng khám quân - dân y (sau đây gọi chung là phòng khám đa khoa);

- Phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sỹ y khoa, phòng khám y học cổ truyền, phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng, phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên (sau đây gọi chung là phòng khám chuyên khoa);

- Tổ quân y, tổ y tế của cơ quan, đơn vị;

- Quân y, y tế cơ quan, đơn vị; phòng khám có người chịu trách nhiệm chuyên môn với phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

 12. Đề nghị cho biết quyền của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân?

Trả lời

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 16/2024/NĐ-CP quy định, quyền của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân gồm những quyền sau:

- Quyền của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 16/2024/NĐ-CP quy định các quyền sau:

Quyền hành nghề: Được khám, chữa bệnh theo phạm vi hành nghề, quyết định chẩn đoán, phương pháp điều trị, tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp và làm việc tại nhiều cơ sở nhưng phải tuân thủ quy định về đăng ký hành nghề.

Quyền từ chối khám, chữa bệnh: Khi bệnh vượt quá khả năng, trái quy định pháp luật hoặc đạo đức, người bệnh/xung quanh có hành vi nguy hiểm, yêu cầu điều trị không phù hợp hoặc không chấp hành chỉ định có nguy cơ gây hại.

Quyền nâng cao năng lực chuyên môn: Được đào tạo, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng và trao đổi chuyên môn, pháp luật y tế.

Quyền được bảo vệ khi xảy ra sự cố y khoa: Không phải chịu trách nhiệm nếu đã thực hiện đúng quy định, được đề nghị cơ quan bảo vệ quyền lợi.

Quyền bảo đảm an toàn khi hành nghề: Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, có quyền rời khỏi nơi làm việc khi bị đe dọa nhưng phải báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền.

 13. Đề nghị cho biết nghĩa vụ của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân?

Trả lời

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 16/2024/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân gồm những nghĩa vụ sau:

1. Nghĩa vụ đối với người bệnh
- Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp được quyền từ chối khám chữa bệnh.

- Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh.

- Tư vấn, cung cấp thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe; phương pháp, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến.

- Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình.

- Chỉ được yêu cầu người bệnh chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp
- Tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật.

- Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình.

- Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

- Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

- Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin và trường hợp pháp luật quy định khác.

- Thông báo với người có thẩm quyền về người hành nghề có hành vi lừa dối người bệnh hoặc vi phạm quy định của Luật này.

3. Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp
- Hợp tác với đồng nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Tôn trọng danh dự và uy tín của đồng nghiệp.

4. Nghĩa vụ đối với xã hội
- Tham gia cấp cứu, bảo vệ sức khỏe và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

- Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khác.

- Chấp hành quyết định luân phiên có thời hạn của cơ quan quản lý trực tiếp; quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền về việc tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người hành nghề đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi, trừ trường hợp người đó tự nguyện;

+ Người hành nghề thuộc nhóm nguy cơ cao đối với các bệnh dịch và trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 14. Đề nghị cho biết thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 16/2024/NĐ-CP, thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như sau:

- Đối với chức danh bác sỹ tối thiểu là 12 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng;

- Đối với chức danh y sỹ tối thiểu là 09 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng,

- Đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 01 tháng;

- Đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng;

- Đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 09 tháng;

- Đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện là 03 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng;

-Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế các cơ sở thực hành xây dựng chương trình thực hành cụ thể đối với từng chức danh chuyên môn mà cơ sở dự kiến đào tạo thực hành.

1.2. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
 1. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời
Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:
1. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.

2. Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và khoản 4 Điều 59 của Luật này.

3. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật

4. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

5. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề.

6. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ.

 2. Nhà nước có những chính sách gì về khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời

Điều 4 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định như sau:

Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh
1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên xuống tuyến dưới, từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội không khó khăn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

4. Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám bệnh, chữa bệnh.

5. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh.

 3. Pháp luật quy định cấm các hành vi nào trong khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời

Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh cấm các hành vi sau:
1. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh

2. Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

3. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu.

4. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động.

5. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền.

6. Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh.

7. Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; lợi dụng kiến thức y học cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về phương pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh.

8. Sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh.

9. Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh.

10. Vi phạm quyền của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh; tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh.

11. Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề.

12. Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc.

13. Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước.

14. Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh.

 4. Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với người Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 21 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, công dân Việt Nam muốn được cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) phải đáp ứng 5 điều kiện sau:

1. Đạt trình độ chuyên môn phù hợp

- Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế…).
- Được đào tạo từ các cơ sở giáo dục hợp pháp tại Việt Nam hoặc nước ngoài (được công nhận).

2. Hoàn thành thực hành nghề nghiệp
 Đã hoàn thành thời gian thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định:

· Bác sĩ: 18 tháng
· Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế: 9 tháng
· Y sĩ: 12 tháng
3. Đạt yêu cầu đánh giá năng lực hành nghề

- Phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tổ chức.
- Nội dung kiểm tra gồm: kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, y đức.

- Không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh.

5. Không thuộc đối tượng bị cấm hành nghề

- Không bị tước quyền sử dụng CCHN, không trong thời gian bị cấm hành nghề do vi phạm pháp luật.

5. Pháp luật quy định người hành nghề khám bệnh chữa bệnh được hưởng những quyền gì?

Trả lời

Theo Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, người hành nghề có các quyền sau:

1. Quyền hành nghề hợp pháp:
- Được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi được cấp trong giấy phép hành nghề.
- Được cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2. Quyền được bảo vệ khi hành nghề:
- Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm và bảo vệ khỏi hành vi đe dọa, xúc phạm, hành hung từ người bệnh, người nhà bệnh nhân.
- Nếu bị tấn công trong khi làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng có trách nhiệm xử lý, bảo vệ theo quy định.

3. Quyền từ chối khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

-  Có quyền từ chối khám chữa bệnh nếu:

· Người bệnh không hợp tác, không tuân thủ chỉ định điều trị.

· Người bệnh hoặc người nhà có hành vi đe dọa, xúc phạm, hành hung.

· Vượt quá khả năng chuyên môn hoặc cơ sở y tế không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật.
- Lưu ý: Không được từ chối khám chữa bệnh trong trường hợp cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh.

4. Quyền được bảo đảm điều kiện làm việc

- Được trang bị đầy đủ phương tiện, thuốc men, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ.
- Được bảo đảm thu nhập phù hợp, chính sách lương thưởng và các chế độ phúc lợi.

5. Quyền được khám, chữa bệnh cho bản thân và gia đình

- Được ưu tiên khám, chữa bệnh khi bản thân bị ốm hoặc gia đình có người mắc bệnh nặng.
 6. Nghĩa vụ đối với người bệnh của người hành nghề khám chữa bệnh được quy định như thế nào?
Trả lời

Căn cứ tại Điều 44 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định:
Theo đó, nghĩa vụ đối với người bệnh của người hành nghề khám chữa bệnh được quy định như sau:

- Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp sau:

+ Việc khám chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp;

+ Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi;

+ Người bệnh yêu cầu phương pháp khám chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật;

+ Người bệnh, người đại diện của người bệnh không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

- Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh.

- Được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe; phương pháp, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ khám chữa bệnh; được hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến.

- Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình.

- Chỉ được yêu cầu người bệnh chi trả các chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

 7. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật hiện hành?

Trả lời

Căn cứ Điều 39 Nghị định 96/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2024 thì hiện nay có những cơ sở khám, chữa bệnh sau:

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức bệnh viện
 

Bệnh viện bao gồm các hình thức sau đây:

 

- Bệnh viện đa khoa;

 

- Bệnh viện y học cổ truyền;

 

- Bệnh viện răng hàm mặt;

 

- Bệnh viện chuyên khoa.

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức phòng khám
 

Phòng khám bao gồm các hình thức sau đây:

 

- Phòng khám đa khoa;

 

- Phòng khám chuyên khoa;

 

- Phòng khám liên chuyên khoa;

 

- Phòng khám bác sỹ y khoa;

 

- Phòng khám y học cổ truyền;

 

- Phòng khám răng hàm mặt;

 

- Phòng khám dinh dưỡng;

 

- Phòng khám y sỹ đa khoa.

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức cơ sở dịch vụ cận lâm sàng
 

Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng bao gồm các hình thức sau đây:

 

- Cơ sở xét nghiệm;

 

- Cơ sở chẩn đoán hình ảnh;

 

- Cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

 

Các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức khác:
 

- Trạm y tế.

 

- Nhà hộ sinh.

 

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền.

 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.

 

- Cơ sở kỹ thuật phục hình răng.

 

- Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng.

 

- Cơ sở tâm lý lâm sàng.

 

- Cơ sở dịch vụ điều dưỡng.

 

- Cơ sở dịch vụ hộ sinh.

 

- Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ.

 

- Cơ sở cấp cứu ngoại viện.

 

- Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ.

 

- Cơ sở lọc máu.

 

=>> Như vậy hiện nay tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo một trong các hình thức nêu trên khi hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh.

8. Điều kiện để được cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2024?

Trả lời

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 01/01/2024
Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 01/01/2024 bao gồm:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có cơ cấu tổ chức phù hợp với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Có địa điểm hoạt động;

- Có cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó hạ tầng công nghệ thông tin phải bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Có đủ thiết bị y tế, phương tiện phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn và mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ có một người chịu trách nhiệm chuyên môn.

 9. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định như sau:

1. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề được quy định như sau:
a) Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
c) Bộ Công an cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
d) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
2. Thẩm quyền đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề được quy định như sau:
a) Bộ Y tế đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Bộ Quốc phòng đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
c) Bộ Công an đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
d) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý; thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý.
 10. Tôi có nhu cầu muốn cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đề nghị cho biết hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào ?

Trả lời: 

Điều 53 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định như sau: 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động;
b) Bản gốc giấy phép hoạt động, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
c) Tài liệu chứng minh đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
3. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động được quy định như sau:
a) Hồ sơ đề nghị cấp lại nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động;
b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm cấp lại giấy phép hoạt động. Trường hợp phải thẩm định thực tế tại cơ sở thì thực hiện theo thủ tục quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 52 của Luật này.
 11. Thẩm quyền đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định thẩm quyền đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề như sau:
a) Bộ Y tế đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Bộ Quốc phòng đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
c) Bộ Công an đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
d) Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý; thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý.
 12. Trách nhiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 60 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau: 
1. Tổ chức việc sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh.
2. Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về kết quả khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Công khai thời gian làm việc và danh sách người hành nghề, thời gian làm việc của từng người hành nghề tại cơ sở.
4. Niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ theo yêu cầu tại cơ sở và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
5. Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề theo quy định của Luật này.
6. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.
7. Tự đánh giá chất lượng và công khai kết quả đánh giá chất lượng theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 58 của Luật này.
8. Chấp hành quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.
9. Tổ chức lực lượng bảo vệ, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất để bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với hình thức tổ chức, quy mô của cơ sở; phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thông báo cơ quan công an có thẩm quyền trên địa bàn để phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ người bệnh là người bị bạo lực, xâm hại.
10. Giới thiệu, chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp tình trạng bệnh và yêu cầu của người bệnh trong các trường hợp sau đây:
a) Tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;
b) Theo yêu cầu của người bệnh, người đại diện của người bệnh và được sự đồng ý của người hành nghề trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc người trực lâm sàng;
c) Tạm dừng hoặc bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động;
d) Gặp sự cố bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, điều trị cho người bệnh.
11. Tham gia các hoạt động y tế dự phòng theo quy định của pháp luật.
12. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.
 13. Quỹ hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh được thành lập nhằm mục đích gì? Pháp luật quy định có những loại quỹ nào? 
Trả lời:
Điều 111 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh như sau:
1. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh được thành lập để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh; chi trả cho các trường hợp rủi ro nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động khác phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.
2. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh gồm các loại sau đây:
a) Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh do tổ chức, cá nhân thành lập được tổ chức, hoạt động và quản lý theo quy định của pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
b) Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập từ nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân, nguồn kinh phí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật được tổ chức, hoạt động và quản lý theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với quy định của pháp luật.
 14. Giấy phép hành nghề về khám bệnh, chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Giấy phép hành nghề như sau:
1. Mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc.
2. Giấy phép hành nghề có thời hạn 05 năm.
3. Nội dung của giấy phép hành nghề bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:
a) Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người hành nghề nước ngoài;
b) Chức danh chuyên môn;
c) Phạm vi hành nghề;
d) Thời hạn của giấy phép hành nghề.
4. Người đề nghị cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề mà phải cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh.
5. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này và quy định mẫu giấy phép hành nghề.
1.3. Tìm hiểu một số văn bản pháp luật mới liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế 
1. Tôi muốn biết tai nạn lao động được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Trả lời

Tai nạn lao động là một trong những vấn đề được nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người lao động. Vậy, Tai nạn lao động là gì? 

Tai nạn lao động là một khái niệm được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể tại Khoản 8, Điều 3, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 (Luật số 84/2015/QH13) như sau: Tai nạn lao động là những tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể, hoặc thậm chí có thể gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với công việc, nhiệm vụ lao động. 

Tai nạn lao động có thể xảy ra tại nơi làm việc; trong giờ làm việc; hoặc ngoài nơi làm việc và ngoài giờ làm việc khi người lao động thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; bị tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại.

Bên cạnh đó, Nghị định 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động cũng đã quy định cụ thể về vấn đề này, theo đó theo quy định tại Điều 3, Nghị định này, tai nạn lao động được hiểu là: “Tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc người lao động làm các nghề, công việc theo thời gian và nơi làm việc đã đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định 143/2024/NĐ-CP.” 

2. Hiện tại chú tôi đang bị tai nạn lao động khi làm việc tại công ty, trước đó chú tôi cũng đã bị tai nạn lao động khi làm việc tại chính nơi đó rồi. Vậy cho hỏi, chú tôi có được tăng mức trợ cấp hay được cộng dồn các lần trợ cấp không?

Trả lời

Mục đích của trợ cấp về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là nhằm bảo đảm cho người lao động trong quá trình tham gia lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được điều trị ổn định để phục hồi chức năng và khả năng lao động, được bố trí công việc phù hợp, được bù đắp về vật chất và tinh thần để ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình khi bị mất hoàn toàn, hoặc một phần khả năng lao động. 

Việc xác định mức trợ cấp xã hội phải được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc của pháp luật. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, trợ cấp tai nạn lao động thực hiện theo nguyên tắc tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

Vậy nên lần này chú của bạn chỉ được hưởng trợ cấp cho lần tai nạn lao động này và không được tăng mức trợ cấp hay được cộng dồn các lần trợ cấp.

3. Tôi xin hỏi về các điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì Người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện khi đáp ứng hai điều kiện cần và đủ như sau: 

- Thứ nhất, bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện và bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây (khoản 1 Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015):

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

- Thứ hai, không thuộc các trường hợp không được hưởng các chế độ tai nạn lao động nếu tai nạn xảy ra do một trong các nguyên nhân sau:

a) Mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc, nhiệm vụ lao động;

b) Người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

c) Sử dụng chất ma tuý, chất gây nghiện trái quy định của pháp luật.

4. Xin cho Quý cơ quan cho biết về phương thức đóng và mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện?

Trả lời

Phương thức đóng và mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đã được quy định rất cụ thể tại Nghị định 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Theo đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này thì phương thức và mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được xác định như sau:

Về phương thức đóng, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong hai phương thức đóng sau đây:

a) Đóng 06 tháng một lần;

b) Đóng 12 tháng một lần.

Bên cạnh đó, người đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được thay đổi phương thức đóng. Việc thay đổi phương thức đóng được thực hiện sau khi đã hoàn thành chu kỳ đóng đã đăng ký trước đó.

Về mức đóng, người lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện với mức như sau:

a) Mức đóng 06 tháng bằng 6% tháng lương tối thiểu vùng IV;

b) Mức đóng 12 tháng bằng 12% tháng lương tối thiểu vùng IV.

Thời điểm đóng bảo hiểm tai nạn lao động đối với phương thức đóng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này sẽ được thực hiện như sau:

a) Lần đầu, ngay khi đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện;

b) Lần tiếp theo, trong vòng 10 ngày trước khi hết chu kỳ đóng.

c) Ngay khi đăng ký lại bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo Điều 17 của Nghị định 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ. 
5. Tôi xin hỏi về thành phần hồ sơ và thủ tục phê duyệt phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trả lời

Từ ngày 17/10/2024, việc thực hiện xây dựng phương án giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2024/TT-BYT quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, hồ sơ và thủ tục phê duyệt phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định cụ thể như sau:

1. Thứ nhất, về hồ sơ phương án giá:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (hoặc đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ lập phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh) lập Hồ sơ phương án giá gửi 01 bản chính hoặc 01 bản sao có xác nhận của cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền định giá theo quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

b) Hồ sơ phương án giá bao gồm:

- Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá kèm theo các căn cứ, sự cần thiết và các mục tiêu đề xuất định giá hoặc điều chỉnh giá và bảng tổng hợp danh mục dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

- Phương án giá của các dịch vụ cần định giá thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này (nếu có); người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu giải trình, đề xuất và lưu giữ các tài liệu thuyết minh cách tính toán;

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan, các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mức giá mới (nếu có).

2. Thứ hai, về thẩm định phương án giá:

a) Căn cứ hồ sơ phương án giá do đơn vị lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định phương án giá tổ chức đánh giá để xác định, đề xuất mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể cho đơn vị trên hồ sơ phương án giá của đơn vị gửi cơ quan thẩm định phương án giá;

b) Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ trình về việc định giá, điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kèm dự thảo văn bản định giá, điều chỉnh giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Báo cáo thẩm định phương án giá; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định (nếu có);

- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan (nếu có).

3. Thứ ba, về thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể thực hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và không được vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

4. Thứ tư, về hình thức văn bản định giá hoặc điều chỉnh giá: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Giá. 
6. Mong Quý cơ quan cho biết cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của chúng tôi xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu như thế nào?

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì việc xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được thực hiện như sau:

1. Xây dựng các mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau theo chuyên khoa, theo thời gian thực hiện dịch vụ, trình độ chuyên môn của người tham gia cung cấp dịch vụ, nhân lực chăm sóc, điều trị; điều kiện cơ sở vật chất và mức độ chăm sóc; chất lượng, số lượng dịch vụ kỹ thuật.

2. Trường hợp phát sinh các chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. đơn vị được áp dụng phương pháp chi phí để xác định và đề xuất giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể.

a) Nếu đơn vị phát sinh chi phí do mời thêm nhân lực trong nước (ngoài nhân viên cơ hữu tại đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu), ngoài nước. được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh các khoản chi phí thuê nhân lực theo hợp đồng và chi phí ăn, ở, đi lại, thuê biên dịch, phiên dịch, các chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thuê nhân lực trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện của người sử dụng dịch vụ;

b) Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà thì được tính thêm các chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh liên quan để thực hiện dịch vụ.

7. Mẹ tôi đang chữa bệnh ở cơ sở chữa bệnh đang trong thời gian cách ly y tế để phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Xin hỏi tôi có thể chuyển mẹ tôi đến cơ sở khám, chữa bệnh khác không?

Trả lời

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh thì:

Tại thời điểm kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thiết bị y tế, cơ sở y tế sẽ không chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tình trạng sức khỏe, bệnh lý người bệnh được xác định không đủ điều kiện để chuyển;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định của pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu.

 Như vậy, pháp luật đã xác định rất rõ không cho phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định của pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Do đó, bạn không thể chuyển mẹ bạn đến cơ sở khám, chữa bệnh khác trong trường hợp này.

8. Tôi muốn biết về quy định pháp luật về việc Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh và mức thanh toán chi phí trực tiếp?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh thì:

1. Việc cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định như sau:

a) Đối với thuốc. Căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở kinh doanh dược. Trường hợp thuốc có quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán thì thực hiện theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán;

b) Đối với thiết bị y tế (bao gồm thiết bị y tế sử dụng nhiều lần). Căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở mua bán thiết bị y tế. Trường hợp thiết bị y tế có quy định mức thanh toán không vượt quá mức thanh toán theo quy định đối với thiết bị y tế đó.

2. Đơn giá thuốc, thiết bị y tế làm căn cứ để xác định mức thanh toán không được vượt quá đơn giá thanh toán tại thời điểm gần nhất đối với trường hợp thuốc, thiết bị y tế đã trúng thầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đã khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp thuốc, thiết bị y tế chưa trúng thầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đã khám bệnh, chữa bệnh, đơn giá làm căn cứ để xác định mức thanh toán bảo hiểm y tế là kết quả lựa chọn nhà thầu còn hiệu lực theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Kết quả mua sắm tập trung cấp quốc gia hoặc kết quả đàm phán giá;

b) Kết quả mua sắm tập trung cấp địa phương trên địa bàn;

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu thấp nhất tại thời điểm thanh toán của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp chuyên sâu, cấp cơ bản hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn;

d) Kết quả lựa chọn nhà thầu thấp nhất tại thời điểm thanh toán của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp chuyên sâu, cấp cơ bản hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện khấu trừ chi phí bảo hiểm y tế thanh toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi điều trị người bệnh như sau:

a) Trường hợp chi phí thuốc, thiết bị y tế được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện khấu trừ vào chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng mức thanh toán theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này;

b) Trường hợp chi phí thuốc, thiết bị y tế chưa bao gồm trong cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Không thực hiện khấu trừ vào chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Chi phí thuốc, thiết bị y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh được tính trong dự kiến chi của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Xin Quý cơ quan cho biết quy định của pháp luật về khái niệm và một số vấn đề cơ bản của phương pháp chi phí trong định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phương pháp chi phí là phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại thời điểm xác định giá hoặc thời gian xác định yếu tố hình thành giá nêu trong phương án giá phù hợp với quy trình chuyên môn của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Công thức để xác định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP theo phương pháp này như sau:
	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
	=
	Giá thành toàn bộ
	+
	Tích lũy hoặc lợi nhuận dự kiến (nếu có)
	+
	Nghĩa vụ tài chính


Trong đó:

a) Giá thành toàn bộ: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP;

b) Tích lũy hoặc lợi nhuận dự kiến (nếu có): thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

c) Nghĩa vụ tài chính: thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng, các khoản chi phí trong yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xác định theo một trong các cách sau đây:

a) Đối với những yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên thị trường có dịch vụ so sánh mà đơn vị thu thập được thông tin thì được sử dụng phương pháp so sánh theo quy định tại mục 2 Chương này để xác định chi phí. Trường hợp không có đủ 03 đơn vị cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì người đứng đầu đơn vị lập phương án giá chịu trách nhiệm quyết định sử dụng thông tin thực tế thu thập được;

b) Trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Trên cơ sở mức chi phí thực tế hợp lý của yếu tố hình thành giá;

d) Trên cơ sở chế độ chính sách của Nhà nước hoặc khoản mục chi phí đã có giá do Nhà nước quy định hoặc đã có quy định pháp luật (về thuế, kế toán, thống kê và các pháp luật có liên quan);

đ) Trên cơ sở phân bổ chi phí theo các tiêu chí phù hợp với hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này.

Về cách xác định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể và đề xuất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể theo phương pháp chi phí: Căn cứ quy định tại các điều 6, 7 và 8 Thông tư này để xác định và bảo đảm mức giá đề xuất phù hợp quy định tại Điều 1 Thông tư này.

10. Xin Quý cơ quan cho biết về hồ sơ và thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh thì hồ sơ, thủ tục thanh toán trực tiếp được thực hiện như sau:

1. Hồ sơ thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi là Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

2. Thủ tục thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 
Về hồ sơ, theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 146/2018/NĐ, hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp gồm các giấy tờ sau đây:

1. Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) gồm.

a) Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng minh nhân thân.

b) Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán.

2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

Về thủ tục, theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 146/2018/NĐ, việc nộp hồ sơ, giải quyết thanh toán trực tiếp thực hiện như sau:

1. Người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh trực tiếp nộp hồ sơ quy định tại Điều 28 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.

2. Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh và lập giấy biên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ;

b) Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

11. Xin Quý cơ quan cho biết quy định của pháp luật về khái niệm và việc thu thập thông tin trong phương pháp so sánh trong định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì: Phương pháp so sánh được hiểu là là phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào thông tin thu thập được về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cùng loại được cung ứng trên thị trường trong nước tại thời điểm định giá để đề xuất mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần định giá.

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để so sánh là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cùng loại với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần định giá. Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cùng loại là dịch vụ có cùng tên gọi, cùng quy trình chuyên môn kỹ thuật và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cung cấp bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật;

b) Tương đương về trình độ chuyên môn của nhân lực, kỹ thuật và công nghệ;

c) Tương đương về mô hình quản lý hoặc tương đương về hạng đơn vị sự nghiệp y tế.

Về việc thu thập thông tin về giá so sánh, Điều 4 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định như sau:

1. Đơn vị lập phương án giá thực hiện thu thập thông tin về giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cùng loại để so sánh với dịch vụ cần định giá do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác cung cấp và chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực của quá trình thu thập thông tin và kết quả thu thập thông tin.

2. Thông tin về giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cùng loại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Đã hoặc đang được áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cung cấp thông tin về giá;

b) Được thu thập trong phạm vi 24 tháng tính từ thời điểm xây dựng phương án giá trở về trước của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp không đủ 03 đơn vị cung ứng dịch vụ khác nhau trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì mở rộng việc thu thập thông tin theo tiêu chí từ gần đến xa để lấy đủ 03 đơn vị cung ứng dịch vụ.

3. Thông tin về giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cùng loại căn cứ ít nhất một trong các nguồn tài liệu sau đây:

a) Giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc thẩm định hoặc công bố hoặc cung cấp;

b) Giá thực tế giao dịch thành công của các tổ chức, cá nhân ghi trên hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc giá ghi trên hợp đồng cung cấp dịch vụ;

c) Giá kê khai hoặc giá thông báo hoặc giá niêm yết theo quy định; giá do các tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định;

d) Giá do các hội, hiệp hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp;

đ) Giá thu thập được thông qua thông tin đăng tải chính thức trên trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức;

e) Giá do tổ chức, cá nhân khảo sát và thu thập trên thị trường được lập dưới dạng phiếu khảo sát thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư;

g) Giá chào mua, chào bán trên báo giá của đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Báo giá phải được đóng dấu của đơn vị (nếu có) và có đầy đủ thông tin về:

- Tên, địa chỉ;

- Mã số thuế (nếu có);

- Thời điểm cung cấp thông tin;

- Hiệu lực của báo giá, chào giá (nếu có);

h) Giá trong các cơ sở dữ liệu về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 
12. Xin cho biết Trạm Y tế xã có thể cung cấp những gói dịch vụ y tế cơ bản nào?

Trả lời

Để nắm bắt nội dung này, trước hết, bạn cần hiểu về khái niệm gói dịch vụ y tế cơ bản. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì Gói dịch vụ y tế cơ bản được hiểu như sau: 

Gói dịch vụ y tế cơ bản gồm “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe”:

1. “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” gồm các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số I và danh mục thuốc sử dụng tại tuyến xã quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lập, trạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y (sau đây gọi chung là cơ sở y tế tuyến xã).

2. “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe” gồm các dịch vụ thiết yếu quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng tại trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là trung tâm y tế huyện) và các trạm y tế xã, phường, thị trấn để chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe.

3. Gói dịch vụ y tế cơ bản được cập nhật định kỳ từ 1-2 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-BYT ngày 04/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện thì danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã thực hiện quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này gồm:

a) Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em;

b) Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ;

c) Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;

d) Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật;

đ) Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền;

e) Gói dịch vụ phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

g) Gói dịch vụ phòng, chống bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS;

h) Gói dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy;

i) Gói dịch vụ tiêm chủng;

k) Gói dịch vụ về dinh dưỡng;

l) Gói dịch vụ bảo đảm an toàn thực phẩm;

m) Gói dịch vụ về sức khỏe môi trường, phòng, chống tai nạn thương tích, sức khỏe lao động;

n) Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn, dân số và kế hoạch hóa gia đình;

o) Gói dịch vụ về truyền thông y tế - dân số;

p) Gói dịch vụ về ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã thực hiện sẽ được Bộ Y tế cập nhật, điều chỉnh theo yêu cầu thực tiễn.

13. Tôi muốn biết thông tin chi tiết về dịch vụ “tập huấn về dự phòng các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại Trạm Y tế xã” do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện?

Trả lời
Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BYT ngày 04/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện thì dịch vụ “tập huấn về dự phòng các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại Trạm Y tế xã” được xác định là dịch vụ số 29 và được quy định cụ thể như sau:

1. Về địa điểm thực hiện: tại Trạm Y tế xã hoặc cộng đồng hoặc hộ sản xuất kinh doanh hoặc hộ gia đình. 

2. Về đối tượng: người dân, người lao động không có hợp đồng lao động tại các hộ sản xuất kinh doanh hoặc hộ gia đình hoặc các ban ngành hoặc tổ chức liên quan của xã. 

3. Về tần suất thực hiện: 01 lần/01 năm. 

4. Về nội dung:

- Hướng dẫn cho người dân, các ban ngành hoặc tổ chức liên quan của xã về. dự phòng các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích; xử trí, sơ cấp cứu ban đầu; phổ biến các nội dung về xây dựng cộng đồng an toàn; 

- Hướng dẫn cho người lao động không có hợp đồng lao động trong lĩnh vực phi kết cấu (nông nghiệp, làng nghề) về các yếu tố nguy cơ gây tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp và các biện pháp dự phòng. 

5. Về quy trình, hướng dẫn triển khai thực hiện: Áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (Chương II. Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc); 

- Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

14. Tôi muốn biết thông tin về dịch vụ “Kiểm tra, giám sát và tập huấn bảo đảm an toàn thực phẩm” do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện?

Trả lời

Thông tư số 30/2024/TT-BYT ngày 04/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện thì dịch vụ “kiểm tra, giám sát và tập huấn bảo đảm an toàn thực phẩm” do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện được xác định là dịch vụ số 27 và được quy định cụ thể như sau:

1. Về địa điểm thực hiện: tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn xã, Trạm Y tế xã và các địa điểm khác trên địa bàn xã.

2. Về đối tượng: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn xã.

3. Về tần suất thực hiện: Kiểm tra, giám sát ít nhất 01 lần/01 cơ sở/01 năm. Tập huấn ít nhất 01 lần/01 cơ sở/01 năm và theo yêu cầu của các chương trình y tế cụ thể.

4. Về nội dung:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm;

- Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm bằng bộ test nhanh hóa/lý và vi sinh, thực hiện xét nghiệm nhanh;

- Tập huấn, hướng dẫn, cập nhật kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm.

5. Về quy trình, hướng dẫn triển khai thực hiện: Áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Đối với nội dung kiểm tra, giám sát, thực hiện theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Đối với nội dung tập huấn về bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện theo Mục 5. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố của Luật An toàn thực phẩm và khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
2. Tìm hiểu quy định của Luật Giao dịch điện tử và văn bản có liên quan

2.1. Những quy định chung; chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

 1. Dù tôi thường xuyên thực hiện giao dịch bằng hình thức chuyển khoản nhưng mãi đến gần đây, qua một số kênh thông tin, tôi mới biết đến Luật Giao dịch điện tử. Xin hỏi Giao dịch điện tử là gì?

Trả lời

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Giao dịch điện tử quy định: "Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử." Như vậy, giao dịch điện tử được hiểu là các hành vi pháp lý được thực hiện bằng phương tiện điện tử, bao gồm việc sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ, các hành vi pháp lý khác giữa các bên tham gia giao dịch. Việc sử dụng giao dịch điện tử giúp tăng tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các bên.
 2. Luật Giao dịch điện tử điều chỉnh những vấn đề gì và luật này áp dụng với những đối tượng nào?

Trả lời

Theo Điều 1 Luật Giao dịch điện tử quy định, phạm vi điều chỉnh là việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử. Luật này không quy định về nội dung, điều kiện, hình thức của giao dịch. Trường hợp luật khác quy định hoặc không quy định giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp luật khác quy định không được thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Về đối tượng áp dụng cũng được quy định rõ tại Điều 2 Luật Giao dịch điện tử. Cụ thể, đối tượng áp dụng luật này gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giao dịch điện tử hoặc có liên quan đến giao dịch điện tử.
 3. Trong giao dịch thông qua hình thức trực tuyến, tôi thường được giới thiệu về chữ ký điện tử, chữ ký số. Tuy nhiên, tôi chưa hiểu rõ thế nào là chữ ký điện tử và giá trị pháp lý như thế nào?

Trả lời.

Theo khoản 11, Điều 3 Luật Giao dịch điện tử, chữ ký điện tử được hiểu là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu.

Tại Điều 23 Luật Giao dịch điện tử đã nêu rõ về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử. Cụ thể. Chữ ký điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng chữ ký điện tử; Chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy; Trường hợp pháp luật quy định văn bản phải được cơ quan, tổ chức xác nhận thì yêu cầu đó được xem là đáp ứng đối với một thông điệp dữ liệu nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số của cơ quan, tổ chức đó.

 4 . Xin hỏi, theo Luật Giao dịch điện tử, các hình thức giao dịch điện tử nào bị pháp luật cấm?

Trả lời

Theo Điều 6 Luật giao dịch điện tử, những hành vi sau đây bị nghiêm cấm thực hiện. Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu; Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu;  Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử; Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử;  Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

 5 . Luật Giao dịch điện tử quy định thế nào về bảo mật, an toàn thông tin mạng? 

Trả lời

Theo Điều 5 Luật Giao dịch điện tử, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về an toàn thông tin mạng, pháp luật về an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan khi thực hiện giao dịch. Thông tin trong thông điệp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu. 

 6 . Xin hỏi, Luật Giao dịch điện tử quy định thế nào về Dịch vụ chứng thực chữ ký số?

Trả lời

Theo khoản 14, Điều 3, Dịch vụ chứng thực chữ ký số là dịch vụ do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp để xác thực chủ thể ký số trên thông điệp dữ liệu, bảo đảm tính chống chối bỏ của chủ thể ký với thông điệp dữ liệu và bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu được ký.

 7 . Chính sách giao dịch điện tử được quy định như thế nào trong Luật?

Trả lời

Theo Điều 4, Luật Giao dịch điện tử quy định các chính sách phát triển giao dịch điện tử như sau. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bảo đảm tự nguyện lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử; tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ, phương tiện điện tử, chữ ký điện tử, hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch điện tử, trừ trường hợp luật có quy định khác; Phát triển giao dịch điện tử toàn diện, toàn trình để thực hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối quy trình bằng phương tiện điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số; tối ưu hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn so với các phương thức giao dịch khác; Áp dụng đồng bộ cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi, tạo điều kiện phát triển giao dịch điện tử; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực trong giao dịch điện tử, đặc biệt tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

  8 . Thông điệp dữ liệu là gì và các hình thức thể hiện của thông điệp dữ liệu?

Trả lời.

Theo khoản 1 Điều 3 giải thích, Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Tại Điều 7, luật này quy định, hình thức thể hiện của thông điệp dữ liệu là Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử; Thông điệp dữ liệu được tạo ra, phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc được chuyển đổi từ văn bản giấy.
Như vậy, theo khoản 1 Điều 3, thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, gửi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Điều 7 Luật Giao dịch điện tử quy định, thông điệp dữ liệu có thể phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc được chuyển đổi từ văn bản giấy.
 9. Gần đây tôi được nghe nhiều về một khái niệm đối với tôi là khá mới. “Dịch vụ đáng tin cậy”. Xin hỏi theo luật, Dịch vụ đáng tin cậy được giải thích là gì? 

Trả lời

 Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 28 của Luật Giao dịch điện tử, dịch vụ đáng tin cậy được xác định là một ngành, nghề thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đây là các dịch vụ có vai trò quan trọng trong việc xác thực, bảo đảm tính toàn vẹn và độ tin cậy của các giao dịch điện tử. Cụ thể, dịch vụ đáng tin cậy bao gồm các loại hình sau:
a) Dịch vụ cấp dấu thời gian – Dịch vụ này cung cấp dấu thời gian chính xác, giúp xác nhận thời điểm mà một thông điệp dữ liệu hoặc một tài liệu điện tử được tạo ra, gửi đi hoặc nhận được. Điều này rất quan trọng trong các giao dịch điện tử, đặc biệt đối với hợp đồng, hồ sơ pháp lý và tài liệu quan trọng khác.
b) Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu – Đây là dịch vụ xác thực thông điệp dữ liệu, đảm bảo rằng nội dung của thông điệp không bị thay đổi trong suốt quá trình truyền tải hoặc lưu trữ. Dịch vụ này giúp bảo vệ tính nguyên vẹn và độ tin cậy của các tài liệu, giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử.
c) Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng – Đây là dịch vụ cung cấp chứng thực cho chữ ký số được sử dụng trong các giao dịch điện tử. Dịch vụ này giúp xác nhận danh tính của người ký và đảm bảo rằng chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay trên văn bản giấy. Chữ ký số công cộng thường được sử dụng trong các giao dịch thương mại, hợp đồng điện tử, và thủ tục hành chính điện tử.
Những dịch vụ đáng tin cậy này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và có giá trị pháp lý, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 10. Để có thể kinh doanh Dịch vụ đáng tin cậy, cần thỏa mãn những điều kiện gì? 

Trả lời

Điều 29 Luật giao dịch điện tử quy định rõ về các điều kiện để kinh doanh Dịch vụ đáng tin cậy gồm.

a) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Đáp ứng điều kiện tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

c) Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng;

d) Có phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

đ) Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

 11. Với những cơ quan, tổ chức cung cấp Dịch vụ đáng tin cậy phải có trách nhiệm như thế nào? 

Trả lời.

Tại Điều 30 Luật giao dịch điện tử quy định trách nhiệm của tổ chức kinh doanh Dịch vụ đáng tin cậy gồm. 

1. Công bố công khai quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ, biểu mẫu và chi phí liên quan.

2. Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần.

3. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu và kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm trang thiết bị trong hệ thống thông tin được cấp mã quản lý, sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

5. Thực hiện biện pháp nghiệp vụ, tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

7. Định kỳ hằng năm, báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

8. Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 12. Thế nào là Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 33 của Luật Giao dịch điện tử:

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là dịch vụ chứng thực chữ ký số được sử dụng trong các hoạt động mang tính công khai, phục vụ nhiều đối tượng trong xã hội. Dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh danh tính của cá nhân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch điện tử, giúp đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn của tài liệu điện tử, đồng thời ngăn chặn nguy cơ giả mạo, gian lận trong môi trường số. Chữ ký số công cộng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại điện tử, hợp đồng điện tử, giao dịch tài chính - ngân hàng, thủ tục hành chính điện tử và nhiều lĩnh vực khác.

Chứng thư chữ ký số công cộng là chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phát hành theo đúng quy định của pháp luật. Chứng thư này chứa các thông tin cần thiết để xác thực chữ ký số của một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm thông tin về chủ thể ký, thời hạn hiệu lực, đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực, khóa công khai của chữ ký số và một số yếu tố bảo mật khác. Việc sử dụng chứng thư chữ ký số công cộng giúp bảo đảm tính pháp lý và độ tin cậy cho các giao dịch điện tử, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình số hóa trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các giao dịch trực tuyến một cách an toàn, nhanh chóng và tiện lợi hơn. 

13. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thực hiện những việc gì?

Trả lời

Những việc mà Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thực hiện được quy định rõ tại khoản 3 luật này. Cụ thể.

a) Phát hành chứng thư chữ ký số công cộng để xác nhận và duy trì trạng thái hiệu lực chứng thư chữ ký số công cộng của chủ thể ký thông điệp dữ liệu;

b) Thu hồi chứng thư chữ ký số công cộng;

c) Kiểm tra hiệu lực chữ ký số công cộng và duy trì trạng thái hiệu lực của chứng thư chữ ký số công cộng; không sử dụng rào cản kỹ thuật, công nghệ để hạn chế việc kiểm tra hiệu lực chữ kỹ số công cộng;

d) Cung cấp thông tin cần thiết để chứng thực chữ ký số công cộng;

đ) Liên thông với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia để bảo đảm cho việc kiểm tra hiệu lực chữ ký số công cộng.

 14. Xin hỏi, thế nào là Dịch vụ cấp dấu thời gian?

Trả lời

Điều 31 Luật giao dịch điện tử đã giải thích và quy định rõ về Dịch vụ cấp dấu thời gian. Cụ thể. 

1. Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ để gắn thông tin về thời gian vào thông điệp dữ liệu.

2. Dấu thời gian được tạo ra dưới dạng chữ ký số.

3. Thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là thời gian mà tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.

4. Nguồn thời gian của tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian phải theo quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia.
2.2. Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; quản lý nhà nước về giao dịch điện tử

1. Xin hỏi, khi tôi và khách hàng trao đổi các thông tin về điều kiện mua, bán hàng hóa, sản phẩm qua email có phải là giao kết hợp đồng điện tử không? 

Trả lời
Email (viết tắt của cụm Electronic Mail) có nghĩa là thư điện tử, Theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật Giao dịch điện tử năm 2023 (Luật GDĐT 2023), Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử. Từ quy định trên, điều kiện để xác định hành vi giao kết hợp đồng điện tử là sự trao đổi thông tin một phần hoặc toàn bộ giao dịch tồn tại dưới hình thức thông điệp dữ liệu. 

Tại khoản 4 điều 3, thuật ngữ “Thông điệp dữ liệu” được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Tiếp đó, tại khoản 1 điều 7 ghi nhận các hình thức thông điệp dữ liệu được thể hiện bao gồm: văn bản điện tử, tài liệu điện tử, chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, thư điện tử hay email được pháp luật về giao dịch điện tử ghi nhận là một hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu, do vậy khi các bên giao dịch một phần hoặc toàn bộ thông tin, điều khoản của hợp đồng thì được xem là giao kết hợp đồng điện tử.

2. Hiện tại tôi đang thực hiện giao kết hợp đồng qua mạng với đối tác là công ty A, tuy nhiên trong quá trình giao dịch, tôi liên tục nhận được những tin nhắn có nội dung tương tự với đối tác của tôi, vậy làm thế nào tôi xác định được một thông điệp dữ liệu tôi nhận được là của đối tác giao kết với tôi khởi tạo trên môi trường điện tử?

Trả lời
Theo khoản 2 điều 16 Luật GDĐT năm 2023, Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, một thông điệp dữ liệu được xác định là do bên kia nếu thông điệp dữ liệu đó được người người đó (người khởi tạo) gửi hoặc được gửi bằng một hệ thống thông tin được thiết lập để hoạt động tự động do người khởi tạo chỉ định. Người nhận có thể coi thông điệp dữ liệu là của người khởi tạo nếu đã áp dụng các phương pháp xác minh được người khởi tạo chấp thuận và cho kết quả thông điệp dữ liệu đó là của người khởi tạo. 

Như vậy, để bạn xác định được thông điệp dữ liệu bạn nhận được là từ bên đối tác (Công ty A) thì bạn cần đảm bảo thông điệp dữ liệu đó được gửi từ hệ thống thông tin của bên khởi tạo Ví dụ kiểm tra địa chỉ email hoặc tên miền gửi tin nhắn đảm bảo trùng khớp với thông tin địa chỉ email, nền tảng, hoặc hệ thống chính thức của Công ty A đã thông báo hoặc cung cấp cho bạn.

3. Xin hỏi, trong trường hợp tôi lỡ tay nhập sai số tiền khi chuyển khoản mua hàng. Tôi có thể yêu cầu hủy giao dịch và hoàn tiền không?

Trả lời
Theo khoản 3 điều 14 Luật GDĐT năm 2023, Trường hợp một bên mắc lỗi nhập thông tin thông qua hệ thống thông tin tự động mà hệ thống thông tin tự động đó không cung cấp cho bên đó cơ hội sửa lỗi thì bên mắc lỗi nhập thông tin có quyền rút lại thông tin đã nhập nếu đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
a) Người khởi tạo mắc lỗi nhập thông tin đã có thông báo về lỗi nhập thông tin của mình cho các bên liên quan ngay khi nhận ra lỗi;
b) Người khởi tạo mắc lỗi nhập thông tin chưa sử dụng hoặc nhận được bất kỳ lợi ích nào (nếu có) từ các bên.

 Như vậy, để bạn có thể yêu cầu rút lại thông tin đã nhập nếu bạn: (i) đã thông báo về lỗi nhập thông tin cho bên bán ngay khi nhận ra lỗi; (ii) Bạn chưa sử dụng hoặc nhận được bất kỳ lợi ích nào từ bên bán. Đặc biệt, quyền rút lại thông tin này không ảnh hưởng đến trách nhiệm giải quyết hậu quả phát sinh do lỗi trong giao dịch điện tử theo quy định khác của pháp luật có liên quan (Khoản 4 Điều 14).

4. Xin hỏi, Sau khi giao kết hợp đồng điện tử với đối tác, doanh nghiệp của tôi có cần lưu trữ hợp đồng điện tử không? Nếu có thì lưu trữ như thế nào?

Trả lời
Theo Điều 13 của Luật Giao dịch điện tử 2023, trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin phải được lưu trữ thì văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi đáp ứng đủ các yêu cầu: (i) Thông tin trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu; (ii) Thông tin trong thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác thông tin đó; (iii) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, người gửi, người nhận, thời gian gửi, nhận thông điệp dữ liệu. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tự lưu trữ hoặc sử dụng dịch vụ lưu trữ thông điệp dữ liệu của bên thứ ba. 

5. Xin hỏi, khi tôi giao kết hợp đồng điện tử với đối tác qua email, tôi có bắt buộc phải thông báo cho đối tác biết mình đã nhận được thông điệp dữ liệu mà bên kia gửi không?

Trả lời
Theo điểm c, khoản 2 điều 16 Luật Giao dịch điện tử 2023, người nhận phải gửi thông báo xác nhận khi nhận được thông điệp dữ liệu trong trường hợp người khởi tạo có yêu cầu hoặc thỏa thuận với người nhận trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu. Đặc biệt, Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo đã tuyên bố thông điệp dữ liệu đó chỉ có giá trị khi có thông báo xác nhận, thông điệp dữ liệu đó được xem là chưa gửi cho đến khi người khởi tạo nhận được thông báo của người nhận xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu đó (điểm d, khoản 2 điều 16) 

Như vậy, bạn không bắt buộc phải thông báo xác nhận khi nhận được thông điệp từ đối tác trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc do đối tác của bạn có yêu cầu trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu liên quan đến quá trình giao kết hợp đồng điện tử qua email. 

6. Xin hỏi, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu chấp nhận giao kết hợp đồng được xác định như thế nào nếu người nhận là cá nhân? 

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Giao dịch điện tử: Trong giao dịch điện tử, việc xác định địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tính rõ ràng, hợp pháp và chính xác trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên liên quan. Theo quy định, dù thông điệp dữ liệu được tiếp nhận tại bất kỳ địa điểm nào, địa điểm nhận chính thức vẫn được xác định theo nguyên tắc như sau:
Trường hợp người nhận là cơ quan, tổ chức: Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được mặc định là trụ sở của cơ quan, tổ chức đó. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi thông điệp dữ liệu được tiếp nhận thông qua một hệ thống máy chủ đặt tại một vị trí khác hoặc được mở trên một thiết bị di động ở nơi khác, thì về mặt pháp lý, địa điểm nhận vẫn được coi là trụ sở chính thức đã đăng ký của tổ chức đó.
Trường hợp người nhận là cá nhân: Nếu bên nhận là một cá nhân, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu sẽ được xác định theo địa chỉ nơi cư trú của người đó. Điều này giúp bảo đảm tính nhất quán trong các giao dịch điện tử và tránh những tranh chấp pháp lý liên quan đến địa điểm tiếp nhận thông tin.
Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở: Đối với tổ chức có nhiều trụ sở hoạt động tại các địa điểm khác nhau, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu sẽ được xác định là trụ sở chính hoặc trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch đang diễn ra. Việc lựa chọn trụ sở nào làm địa điểm nhận thông điệp dữ liệu có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như địa điểm diễn ra hoạt động kinh doanh chính, nơi đặt hệ thống xử lý dữ liệu hoặc địa điểm được nêu rõ trong hợp đồng giao dịch giữa các bên.

Quy định này giúp tạo sự thống nhất trong việc xác định địa điểm nhận thông điệp dữ liệu, đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch điện tử và tạo cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp khi có vấn đề phát sinh liên quan đến địa điểm giao dịch.

7. Xin hỏi, một thông báo về việc thay đổi điều khoản hợp đồng được gửi qua email có giá trị pháp lý như thông báo bằng văn bản giấy không?

Trả lời
Theo Điều 38 của Luật Giao dịch điện tử, trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các thông báo được gửi dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý tương đương với thông báo được thực hiện bằng văn bản giấy. Điều này có nghĩa là, khi một bên trong hợp đồng gửi thông báo bằng phương tiện điện tử, thông báo đó vẫn có hiệu lực pháp lý và được công nhận như một văn bản truyền thống.

Trong giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm email, tin nhắn điện tử, văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số, hoặc các thông báo được gửi qua các nền tảng giao dịch trực tuyến. Điều này giúp đảm bảo tính linh hoạt, thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho các bên tham gia hợp đồng, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và giao dịch thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.

Email là một hình thức của thông điệp dữ liệu, có thể được sử dụng để gửi và nhận các thông báo quan trọng trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Khi một bên gửi thông báo bằng email, nếu đáp ứng các điều kiện về xác thực danh tính, đảm bảo an toàn thông tin và tính toàn vẹn dữ liệu, thì email đó có thể được coi là một phương thức thông báo hợp pháp, có giá trị tương đương với văn bản giấy.

Quy định này góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng trong môi trường số, giúp các doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

8. Xin hỏi, Công ty A gửi email cho công ty B đề nghị mua 100 máy tính với giá 10 triệu đồng/chiếc. Email nêu rõ thời hạn trả lời là 7 ngày. Sau 5 ngày, công ty B gửi email đồng ý bán. Tuy nhiên, email của công ty B bị lỗi kỹ thuật và mãi đến ngày thứ 8 công ty A mới nhận được. 

Trả lời
Căn cứ Điều 15 và Điều 17 của Luật Giao dịch điện tử, thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp đó rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo (công ty B). Thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ thống thông tin do người nhận (công ty A) chỉ định và có thể truy cập được. Như vậy, dù công ty A nhận được email vào ngày thứ 8 nhưng thời điểm công ty B gửi email đồng ý (ngày thứ 5) vẫn được coi là thời điểm chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Do đó, hợp đồng giữa công ty A và công ty B được hình thành. Thời điểm giao kết hợp đồng là ngày thứ 5, khi công ty B gửi email chấp nhận.

9. Một công ty khởi nghiệp muốn phát triển ứng dụng cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị cho người dân. Công ty này có thể khai thác dữ liệu quy hoạch từ cơ quan nhà nước như thế nào?

Trả lời
Dựa trên các quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023, một công ty khởi nghiệp muốn phát triển ứng dụng cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị cho người dân có thể khai thác dữ liệu quy hoạch từ cơ quan nhà nước theo hai phương thức chính: khai thác dữ liệu mở và khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu.
Mỗi phương thức sẽ có những căn cứ pháp lý và cách thức thực hiện cụ thể như sau:

Phương thức thứ nhất: Khai thác dữ liệu mở. Dữ liệu mở được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 43 là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ. Đây là phương thức được khuyến khích bởi tính tiện lợi và miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng dữ liệu. Căn cứ pháp lý cho việc khai thác dữ liệu mở bao gồm: Điều 43, Khoản 2 quy định dữ liệu mở phải toàn vẹn, đầy đủ, cập nhật, có khả năng truy cập và sử dụng trên mạng Internet, tuân thủ định dạng mở và miễn phí; Điều 43, Khoản 3 cho phép công ty khởi nghiệp được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở mà không yêu cầu khai báo định danh; Điều 43, Khoản 4 quy định rõ các quyền của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng dữ liệu mở, bao gồm quyền tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác, sử dụng dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Để khai thác dữ liệu mở, công ty khởi nghiệp cần truy cập vào cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tìm kiếm danh mục dữ liệu mở liên quan đến quy hoạch đô thị và tải về sử dụng. Tuy nhiên, Điều 43, Khoản 5 cũng yêu cầu công ty phải trích dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở trong các sản phẩm, dịch vụ của mình.

Phương thức thứ hai: Khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu. Phương thức này được quy định tại Điều 42 của Luật. Theo Điều 42, Khoản 1, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ giao dịch điện tử. Tuy nhiên, Khoản 2 của điều này cũng nêu rõ cơ quan nhà nước sẽ không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản giấy đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ. Để thực hiện, công ty cần xác định cơ quan quản lý dữ liệu quy hoạch, sau đó nghiên cứu quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ quan đó (được quy định tại Điều 42, Khoản 1, Điểm c). Tiếp theo, công ty thực hiện kết nối với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, ưu tiên phương thức kết nối trực tuyến trên môi trường mạng theo Điều 42, Khoản 3. Trường hợp không thể kết nối trực tuyến, cơ quan nhà nước phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Sau khi kết nối, công ty có thể gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu thông qua hệ thống thông tin đã được kết nối. Trong quá trình kết nối và chia sẻ dữ liệu, Điều 42, Khoản 1, Điểm d yêu cầu các bên phải áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu theo quy định của pháp luật.

10. Xin hỏi, Cơ quan nhà nước có được thu phí khi chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức khác không?

Trả lời

Theo khoản 2 Điều 42 của Luật Giao dịch điện tử 2023, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức khác nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ công. Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc minh bạch, kịp thời, đúng phạm vi được phép chia sẻ và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định pháp luật.
Một nguyên tắc quan trọng được quy định trong luật là các cơ quan nhà nước không được thu phí khi chia sẻ dữ liệu với nhau. Điều này có nghĩa là, khi một cơ quan nhà nước có yêu cầu truy xuất, khai thác hoặc tiếp nhận thông tin từ một cơ quan nhà nước khác để thực hiện nhiệm vụ được giao, thì cơ quan cung cấp dữ liệu không được phép yêu cầu thanh toán phí dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, giảm thiểu thủ tục hành chính và tránh lãng phí ngân sách nhà nước.
Do đó, trong tình huống trên, nếu một cơ quan nhà nước yêu cầu cơ quan khác trả phí khi chia sẻ dữ liệu, thì hành vi này không phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023. Việc thu phí không chỉ trái với nguyên tắc pháp lý mà còn có thể gây cản trở quá trình số hóa, ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối và sử dụng dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước. Các cơ quan liên quan cần tuân thủ đúng quy định, đảm bảo dữ liệu được chia sẻ một cách minh bạch, miễn phí và hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính trong hệ thống cơ quan nhà nước.
11. Một nền tảng thương mại điện tử lớn có nhiều người dùng phản ánh về việc bị lừa đảo khi mua hàng. Nền tảng này cần có những biện pháp gì để bảo vệ người dùng?

Trả lời 
Theo Điều 47 của Luật Giao dịch điện tử 2023, chủ quản nền tảng số trung gian quy mô lớn phục vụ giao dịch điện tử có các trách nhiệm sau:

- Tuân thủ quy định của Luật này và pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Công bố, phổ biến cơ chế phản ánh và xử lý vướng mắc, nội dung vi phạm pháp luật.

- Báo cáo định kỳ về các vụ việc vi phạm pháp luật.

- Công bố nguyên tắc, tiêu chí đưa ra khuyến nghị hiển thị nội dung, quảng cáo.

- Cho phép người dùng tháo gỡ ứng dụng cài đặt sẵn mà không ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật cơ bản.

- Công bố và phổ biến bộ quy tắc ứng xử.

Trong tình huống trên, nền tảng thương mại điện tử cần công bố, phổ biến cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng về các hành vi lừa đảo; đồng thời, có biện pháp xác minh, xử lý các gian hàng, người bán có dấu hiệu vi phạm.

12. Xin hỏi, một doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thì cần phải làm những thủ tục gì?

Trả lời
Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là một loại hình của dịch vụ tin cậy. Theo Điều 28 và 29 của Luật Giao dịch điện tử 2023, doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

- Đáp ứng điều kiện tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật.

- Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3.

- Có phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ.

- Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu.

- Phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Trong tình huống trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và nộp cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.3. Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 
1. Gần đây tôi thấy trên mạng internet được tải rất nhiều các thông tin có cả tích cực và tiêu cực. Tôi xem thời sự trên ti vi thấy có thông báo về việc Chính phủ ban hành văn bản về quản lý internet, tôi muốn hỏi quản lý internet là quản lý những gì?

Trả lời: 

Ngày 09/11/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Tại điều 1 của Nghị định quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, bao gồm: Dịch vụ Internet, tài nguyên Internet; Thông tin trên mạng; Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; Giám sát thông tin và ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật trên mạng, trong đó:

- Dịch vụ Internet là một loại hình dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ kết nối Internet: Dịch vụ truy nhập Internet là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông khả năng truy nhập đến Internet; Dịch vụ kết nối Internet là dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông khả năng kết nối với nhau để chuyển tải lưu lượng Internet.

- Tài nguyên Internet là tập hợp tên miền, địa chỉ Internet (còn gọi là địa chỉ IP), số hiệu mạng (còn gọi là ASN) và tên, số khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam, bao gồm: Tài nguyên Internet Việt Nam là: Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Địa chỉ Internet; Số hiệu mạng và tên, số quốc gia Việt Nam khác do Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) phân bổ, cấp; Tài nguyên Internet quốc tế là: Tên miền quốc tế; Địa chỉ Internet; Số hiệu mạng và tên, số quốc tế khác do các tổ chức quốc tế phân bổ, cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

- Thông tin trên mạng là thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua Internet và mạng nội bộ.

- Dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là dịch vụ do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin thông qua hạ tầng mạng viễn thông di động đến thuê bao viễn thông di động (không bao gồm: Dịch vụ tra cứu thông tin sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp; chăm sóc khách hàng; xác nhận giao dịch).

Những thông tin nêu trên đã cho ông cái nhìn tổng quan về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng./.
 2. Tôi có con trai mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, muốn mở dịch vụ truy cập internet công cộng nhưng không biết các điều điện để được đăng ký hoạt động?

Trả lời: 

Tại Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng như sau:
* Đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

- Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

- Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

* Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet. Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
* Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa điểm này: Không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu không thu cước; Phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu có thu cước.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, tuỳ theo loại hình kinh doanh là Đại lý Internet hay Chủ điểm truy nhập Internet công cộng để thực hiện việc đăng ký theo đúng quy định./.

 3. Tôi là một cán bộ hưu trí sinh sống tại thị trấn miền núi, gần đây tôi được con gái tặng một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet và đã cài đặt các mạng xã hội cho tôi giải trí và cập nhật các thông tin. Trong quá trình khai thác thông tin trên mạng internet, tôi muốn hỏi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng internet được pháp luật quy định như thế nào?

 Trả lời: 

Tại Điều 19 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet như sau: 
- Đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đăng ký, bao gồm tính chính xác, tính trung thực của thông tin và bảo đảm không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông; sử dụng địa chỉ Internet và số hiệu mạng phải thực hiện định tuyến và sử dụng địa chỉ Internet, số hiệu mạng theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; sử dụng tài nguyên Internet phải cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; sử dụng tài nguyên Internet phải nộp lệ phí phân bổ, cấp tài nguyên Internet và phí duy trì sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Như vậy, khi sử dụng tài nguyên Internet ông phải tuân thủ các quy định nêu trên.
 4. Tôi là người làm kinh doanh tự do vừa kinh doanh truyền thống, vừa kinh doanh trên mạng xã hội. Tôi muốn hỏi việc cấp phép và quản lý mạng xã hội tuân thủ theo các quy định nào?

 Trả lời: 

Tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về cấp phép và quản lý mạng xã hội phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

* Phân loại mạng xã hội: Mạng xã hội nước ngoài do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Mạng xã hội trong nước do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tại Việt Nam cung cấp.

* Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ mạng xã hội khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội (đối với mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên lớn) hoặc Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội (đối với mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp). Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) sẽ rà soát, thống kê và có văn bản thông báo nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định đối với các mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên lớn.

* Các mạng xã hội trực tiếp cung cấp dịch vụ nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, có thu tiền thuê bao người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Các mạng xã hội có trách nhiệm xác thực và gắn biểu tượng đã xác thực cho các tài khoản, trang, kênh của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp có pháp nhân tại Việt Nam, người có ảnh hưởng khi có đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân này.

* Chỉ các mạng xã hội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội mới được cung cấp tính năng livestream hoặc cung cấp các hoạt động có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức. Các mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp nếu có nhu cầu cung cấp tính năng livestream hoặc cung cấp các hoạt động có phát sinh doanh thu thì có thể thực hiện thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội;

* Nền tảng số đa dịch vụ là nền tảng cung cấp, tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng một trang thông tin điện tử hoặc một ứng dụng. Nền tảng số đa dịch vụ khi cung cấp dịch vụ mạng xã hội và các dịch vụ chuyên ngành khác thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải có Giấy phép/Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội, Giấy phép/Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận thông báo cung cấp các dịch vụ chuyên ngành khác và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Trong trường hợp nền tảng số đa dịch vụ có cung cấp dịch vụ mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp thì phải phân định hai loại hình này thành các chuyên mục riêng biệt theo nguyên tắc không xen lẫn nội dung với nhau.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, bạn có thể lựa chon loại hình mạng xã hội phù hợp và tuân thủ trình tự, thủ tục theo yêu cầu đối với những trường hợp yêu cầu phải có Giấy phép/Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội, Giấy phép/Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận thông báo cung cấp các dịch vụ chuyên ngành khác và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan./.

 5. Tôi là giám đốc doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Tôi muốn thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của doanh nghiệp thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

 Trả lời: 

Tại khoản 1, 3 Điều 25 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như sau:
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Điều kiện để được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm:

- Là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

- Đã đăng ký sử dụng tên miền để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và đáp ứng quy định điều kiện về tên miền, tên trang đối với trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Đáp ứng các điều kiện về tổ chức, nhân sự (có bộ phận quản lý nội dung, thông tin và bộ phận quản lý kỹ thuật. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung, thông tin là người có quốc tịch Việt Nam; có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được) và kỹ thuật (Đối với trang thông tin điện tử tổng hợp: Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải; Đối với mạng xã hội: Lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng dịch vụ và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải; thực hiện xóa thông tin của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam sau khi hết hạn thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng dịch vụ; Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật; Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu)

- Có biện pháp quản lý nội dung, thông tin: Có quy trình quản lý nội dung, thông tin; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải không vi phạm bản quyền, phải chính xác theo đúng nội dung nguồn; nội dung dẫn lại chỉ được phát hành theo đúng thời gian trong thỏa thuận (bằng văn bản) giữa cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng không sớm hơn 01 giờ tính từ thời điểm phát hành nội dung nguồn; nội dung dẫn lại phải gỡ ngay sau khi nội dung nguồn bị gỡ (không chậm hơn 03 giờ sau khi nội dung nguồn bị gỡ); có công cụ bằng phương tiện điện tử để tiếp nhận, xử lý khiếu nại của người sử dụng dịch vụ về nội dung, dịch vụ; không cho đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được dẫn lại; nội dung tổng hợp ghi rõ tên tác giả và tên nguồn tin (viết đầy đủ tên nguồn tin), thời gian cơ quan báo chí đăng, phát thông tin đó, đặt đường dẫn liên kết đến bài viết nguồn ngay cuối bài dẫn lại; tách riêng các chuyên mục trao đổi, hỏi đáp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó; đối với trang thông tin điện tử tổng hợp có hoạt động liên kết sản xuất nội dung với cơ quan báo chí: Không liên kết sản xuất các nội dung liên quan đến điều tra, phản ánh các vấn đề ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; các cơ quan báo chí điện tử chịu trách nhiệm về thông tin liên kết trên trang thông tin điện tử tổng hợp; tỷ lệ tin bài liên kết không quá 50% tổng số tin bài phát hành của cơ quan báo chí đó trong 01 tháng; nhân viên, cộng tác viên của trang thông tin điện tử tổng hợp khi tham gia sản xuất nội dung liên kết không được lấy danh nghĩa phóng viên, biên tập viên, nhà báo; có văn bản thỏa thuận hợp tác nguồn tin với ít nhất 03 cơ quan báo chí.

Như vậy, nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp của ông mới có thể thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như ông mong muốn./.
 6. Hiện nay tôi đang sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Tôi muốn hỏi tôi phải thực hiện quyền và nghĩa vụ gì khi sử dụng? 

Trả lời: 

Tại Điều 36 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (bao gồm tổ chức, cá nhân) trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam như sau:

- Được sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

- Được bảo vệ thông tin của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo quy định của pháp luật trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền trong xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

- Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

- Các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có quyền đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) để được tập huấn, phổ biến quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và được khuyến nghị lựa chọn quảng cáo.

- Tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành khi thực hiện việc cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên ngành trên mạng xã hội; tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, thanh toán khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động giao dịch liên quan trên mạng xã hội.

- Chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội không được đặt tên tài khoản, trang, kênh, nhóm giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí hoặc có những từ ngữ (bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài tương đương) có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí hoặc hoạt động báo chí như: Báo, đài, tạp chí, tin, tin tức, phát thanh, truyền hình, truyền thông, thông tấn, thông tấn xã...; phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình; có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình (bao gồm cả nội dung bình luận của người sử dụng dịch vụ) chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành hoặc chậm nhất là 48 giờ đối với khiếu nại có căn cứ từ người sử dụng dịch vụ; không lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí.

- Tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội khi cung cấp thông tin bằng tính năng livestream phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này. Trường hợp cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ chuyên ngành khác thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Như vậy, khi sử dụng mạng xã hội, người sử dụng có các quyền và nghĩa vụ nêu trên.

 7. Tôi có hai con trai, một cháu 17 tuổi và một cháu 9 tuổi. Vào các ngày nghỉ không phải đi học, các cháu hay xin phép tôi cho chơi điện tử trên điện thoại thông minh. Tôi không biết quy định nào thì cho phép các cháu được chơi trò chơi nào cho phù hợp lứa tuổi? 

Trả lời: 

Tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về phân loại trò chơi điện tử trên mạng theo độ tuổi người chơi như sau

- Trò chơi điện tử trên mạng dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên (ký hiệu là 18+) là trò chơi không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, lời thoại khiêu dâm; đối với trò chơi có hoạt động đối kháng, chiến đấu thì có sử dụng hình ảnh vũ khí cận cảnh, nhân vật mô phỏng người thật;

- Trò chơi điện tử trên mạng dành cho người chơi từ 16 tuổi trở lên (ký hiệu là 16+) là trò chơi không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, lời thoại khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người; đối với trò chơi có hoạt động đối kháng, thì không có hình ảnh, hoạt động thể hiện tính chất bạo lực;

- Trò chơi điện tử trên mạng dành cho người chơi từ 12 tuổi trở lên (ký hiệu là 12+) là trò chơi không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, lời thoại, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người; đối với trò chơi có hoạt động đối kháng thì chỉ sử dụng các nhân vật hoạt họa mô phỏng hoặc không mô phỏng người thật hoặc chỉ sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chiến đấu mà không có sự hiện diện của nhân vật mô phỏng người thật trong quá trình chơi, có sử dụng vũ khí dưới hình ảnh hoạt họa và hình ảnh vũ khí không nhìn được cận cảnh; tiết chế âm thanh va chạm của vũ khí khi chiến đấu;

- Trò chơi điện tử trên mạng dành cho người chơi mọi lứa tuổi (ký hiệu 00+) là trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hoạt động đối kháng bằng vũ khí; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hoạt động, âm thanh, ngôn ngữ, lời thoại, hình ảnh nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

Căn cứ quy định nêu trên, chị có thể lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với lứa tuổi của các con chị.

 8. Tôi là người thường xuyên chơi trò chơi điện tử trên mạng nhưng tôi không biết doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải chịu những trách nhiệm gì với cơ quan có thẩm quyền và với người chơi điện tử trên mạng? 

Trả lời: 

Tại Điều 54 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng như sau:

- Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam để phục vụ thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người chơi đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định;

- Có trang thông tin điện tử giới thiệu, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và hiển thị đầy đủ các thông tin sau: Phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi đối với từng trò chơi; Quy tắc của từng trò chơi (bao gồm cả việc thu tiền của người chơi); Các quy định quản lý nội dung, thông tin, quản lý hoạt động của trò chơi; Các quy tắc về giải quyết khiếu nại, tranh chấp quyền lợi phát sinh giữa người chơi và doanh nghiệp, giữa người chơi với người chơi; Hiển thị thông tin của doanh nghiệp gồm: Tên doanh nghiệp; địa chỉ văn phòng giao dịch; số điện thoại liên hệ; số Giấy phép/Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận/Quyết định phát hành; đoạn mã được liên kết đến mục số liệu cấp phép trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử). Khi cung cấp trò chơi trên kho ứng dụng, phần mô tả thông tin của trò chơi trên kho ứng dụng phải thể hiện số Giấy phép/Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận/Quyết định phát hành; ngày, tháng, năm cấp; đoạn mã được liên kết đến mục số liệu cấp phép trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

- Áp dụng các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của trò chơi do doanh nghiệp cung cấp, bao gồm: Nội dung quảng cáo, giới thiệu về trò chơi (trên chương trình quảng cáo, trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng trên mạng của doanh nghiệp) phải đúng với nội dung, kịch bản, âm thanh, hình ảnh trong trò chơi đã được cấp phép, tuân thủ các quy định về quảng cáo và phải bao gồm các thông tin sau: Tên trò chơi; phân loại trò chơi theo độ tuổi; khuyến cáo về những tác động ngoài mong muốn về thể chất, tinh thần có thể xảy ra đối với người chơi; Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ, xác thực và quản lý nội dung, thông tin của người chơi theo quy định của pháp luật, đảm bảo chỉ những người chơi đã cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định mới được tham gia chơi trò chơi; cung cấp trò chơi có nội dung phù hợp với lứa tuổi; cảnh báo mức độ ảnh hưởng của việc chơi quá thời gian/ngày và áp dụng biện pháp giới hạn giờ chơi đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; bảo đảm người sử dụng dịch vụ có quyền quyết định cho phép hoặc không cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng được sử dụng thông tin của mình cho mục đích quảng bá, truyền thông hoặc cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

- Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người chơi theo đúng quy tắc của trò chơi đã công bố; chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin; có bộ phận để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại và các tranh chấp phát sinh giữa người chơi và doanh nghiệp, giữa người chơi với người chơi.

- Tuân thủ quy định về vật phẩm ảo, điểm thưởng, đơn vị ảo theo quy định.

- Trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải: Thông báo trên trang thông tin điện tử cung cấp trò chơi tối thiểu 90 ngày trước ngày dự kiến ngừng cung cấp dịch vụ (trừ trường hợp phải dừng, đình chỉ hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền); có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người chơi; báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền cấp phép về các nội dung này 15 ngày trước ngày chính thức ngừng cung cấp dịch vụ.

- Triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn, nội dung chia sẻ, trao đổi giữa các người chơi theo quy định.

- Không được quảng cáo trò chơi điện tử trên mạng khi chưa được cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng hoặc cấp Giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng tại các diễn đàn, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Nộp phí thẩm định trò chơi điện tử trên mạng theo quy định về phí và lệ phí.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền.

- Tuân thủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản có liên quan về quyền sở hữu trí tuệ đối với trò chơi; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin, bảo mật thông tin của người chơi; Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp thông tin của người chơi cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Tuân thủ quy định về việc phát hành và quản lý thẻ game theo quy định.

- Kết nối với các hình thức thanh toán hợp pháp để thu tiền người chơi, thanh toán cho trò chơi điện tử trên mạng do doanh nghiệp phát hành.

- Triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em.

 9. Tôi là người mới tập chơi game do được bạn bè hướng dẫn. Tôi thấy đây cũng là cách giải trí lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng vì chơi game cũng không tốn quá nhiều tiền bạc, tôi muốn hỏi về việc phát hành thẻ game được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 58 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về phát hành thẻ game như sau:

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng được phát hành và chịu trách nhiệm quản lý thẻ game.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng chỉ sử dụng thẻ game để cho phép người chơi nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng hợp pháp của chính doanh nghiệp đó hoặc của các doanh nghiệp khác trong một tập đoàn kinh tế, nhóm công ty, công ty mẹ, công ty con của doanh nghiệp đó; không sử dụng thẻ game để nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng không phép hoặc vào mục đích khác.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khi phát hành thẻ game phải ban hành quy định nội bộ về phát hành thẻ áp dụng trong hệ thống của mình. Khi phát hành thẻ phi vật lý, doanh nghiệp phải xây dựng tài liệu mô tả quy trình mở/ngừng sử dụng thẻ, quy trình thực hiện giao dịch thẻ, quy trình quản lý rủi ro (bao gồm các bước: Nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý rủi ro), phạm vi sử dụng thẻ và biện pháp kiểm soát việc sử dụng thẻ đúng phạm vi đã thỏa thuận. Báo cáo về số lượng, mệnh giá thẻ, doanh thu do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phát hành trong báo cáo định kỳ của doanh nghiệp và gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

- Trước khi ngừng phát hành, sử dụng thẻ game 30 ngày, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương, nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động để theo dõi, quản lý. Nội dung báo cáo: Tổng số số lượng thẻ đã phát hành, tổng số lượng thẻ đã nạp tiền, tổng số lượng thẻ còn tồn, mệnh giá thẻ, tổng doanh thu trong thời gian doanh nghiệp phát hành thẻ. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng gửi báo cáo trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) Sở Thông tin và Truyền thông địa phương, nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động hoặc nộp trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương. Trường hợp nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phải có chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 10. Tôi muốn hỏi cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động bao gồm những nội dung gì, được quy định ở đâu, ai là người có quyền cung cấp? 

Trả lời: 

Tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động như sau: 

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là việc tổ chức, doanh nghiệp thiết lập hệ thống thiết bị tại Việt Nam để kết nối tới mạng viễn thông di động nhằm cung cấp nội dung thông tin tới người sử dụng dịch vụ viễn thông di động gắn liền với dịch vụ nhắn tin, dịch vụ thoại (dịch vụ gọi giá cao, dịch vụ gọi tự do, dịch vụ giải đáp thông tin) và dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động.

Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là việc tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai với cơ quan có thẩm quyền các thông tin về tổ chức, doanh nghiệp, loại hình dịch vụ nội dung thông tin cung cấp, phương thức cung cấp dịch vụ và cam kết bảo đảm đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

 11. Con gái tôi vừa bị đối tượng xấu xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thoả đáng. Tôi muốn hỏi việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật trên mạng được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 80 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định về ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật trên mạng như sau:

- Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện, hoặc phối hợp thực hiện ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên mạng liên quan tới lĩnh vực, địa bàn quản lý. Trường hợp cần thiết, kịp thời gửi thông tin vi phạm pháp luật trên mạng liên quan tới lĩnh vực, địa bàn quản lý tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) để xử lý.

- Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) là đầu mối chỉ đạo và giám sát tuân thủ đối với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ lưu trữ web (hosting), dịch vụ trung tâm dữ liệu (data center) và các doanh nghiệp khác thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật trên mạng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) và Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) là đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet thực hiện từ chối cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, các dịch vụ khác đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ để đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng.

- Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ lưu trữ web (hosting), dịch vụ trung tâm dữ liệu (data center) và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông có trách nhiệm: Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung, dịch vụ, ứng dụng trên mạng vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu bằng văn bản, điện thoại hoặc thư điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao); Từ chối cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, các dịch vụ khác đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ để đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao); Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet kết nối, nhận yêu cầu điều phối, báo cáo kết quả qua hệ thống kỹ thuật và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm: Triển khai các giải pháp trên thiết bị truy cập mạng do doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng để bảo vệ người sử dụng không truy cập vào các nguồn thông tin vi phạm pháp luật, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin mạng; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao); Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và điều phối các doanh nghiệp triển khai các giải pháp theo quy định.

 12. Tôi thường xuyên xem chương trình thời sự trên VTV1, thấy nhắc nhiều đến việc giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử. Tôi muốn hỏi việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu đó được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 7 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử quy định về tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử như sau:

- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử: Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp từ chối tiếp nhận, giải quyết phải nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân được biết; Thiết lập các kênh giao tiếp trên môi trường điện tử và ban hành quy chế hoạt động để tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Phải thông báo kết quả xử lý yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử thông qua các phương tiện điện tử, các kênh giao tiếp, trừ trường hợp pháp luật quy định khác hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Kênh giao tiếp của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử bao gồm các kênh sau: Kênh cung cấp thông tin và kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Các kênh giao tiếp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Cổng Dịch vụ công quốc gia phải bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp để sử dụng dịch vụ bằng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Việc sử dụng tài khoản đăng nhập trên kênh giao tiếp của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

 13. Tôi làm công tác văn thư của một cơ quan cấp huyện, hiện tại đều đang sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp trên môi trường điện tử. Tôi muốn hỏi trong trường hợp xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động trên môi trường mạng trực tuyến thì phải xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 13 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử quy định về phương án trong tình huống khẩn cấp, tình huống xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động trên môi trường mạng trực tuyến và phương án ứng cứu, khắc phục sự cố, duy trì hoạt động giao dịch bình thường như sau:

- Chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước phải sẵn sàng triển khai phương án trong tình huống khẩn cấp, tình huống xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động trên môi trường mạng và phương án ứng cứu, khắc phục sự cố, duy trì hoạt động giao dịch bình thường theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

- Nội dung phương án bao gồm các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và một số nội dung như sau: Sao lưu dữ liệu đảm bảo duy trì dữ liệu để có thể phục hồi hoạt động bình thường của hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử khi xảy ra sự cố tấn công mạng, phục vụ hoạt động ứng cứu và điều tra sự cố tấn công mạng; Sẵn sàng phục hồi nhanh hoạt động bình thường của hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử khi gặp sự cố trong thời gian sớm nhất để giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại hoặc theo yêu cầu nghiệp vụ, cam kết giữa chủ quản hệ thống thông tin với các bên tham gia giao dịch; Thông báo, báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng và người sử dụng khi xảy ra tình huống khẩn cấp, sự cố gây gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

 14. Tôi muốn hỏi tiêu chí tín nhiệm mạng là gì? 

Trả lời: 

Tại Điều 21 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử quy định về tiêu chí tín nhiệm mạng như sau:

- Tín nhiệm mạng là mã chứng nhận đối với hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 Tiêu chí tín nhiệm mạng của hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử bao gồm: Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Cam kết chỉ thu thập, lưu trữ thông tin dữ liệu cá nhân khi được sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; Dữ liệu của người sử dụng từ thiết bị truy cập đến trang thông tin điện tử được mã hóa bằng thuật toán an toàn và được cung cấp bởi bên thứ ba tin cậy; Tên miền và địa chỉ máy chủ của trang thông tin điện tử không thuộc danh sách khuyến cáo không truy cập do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại địa chỉ www.tinnhiemmang.gov.vn; Trang thông tin điện tử không chứa bất kỳ liên kết độc hại, mã độc, các thông tin lừa đảo, vi phạm pháp luật khác có thể gây hại cho người sử dụng; Có thông tin công khai về đầu mối tiếp nhận và xử lý các vấn đề về an toàn thông tin.

- Khuyến khích chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử nghiên cứu, đánh giá và tự công bố đáp ứng tiêu chí tín nhiệm mạng.

3. Tìm hiểu quy định của Luật Căn cước và văn bản liên quan

3.1. Những quy định chung; cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước 
1. Nhà nước mới ban hành Luật Căn cước, tôi đã nghe nhiều nội dung về luật này, tuy nhiên tôi không nắm được Danh tính điện tử của công dân Việt Nam gồm có những thông tin gì của công dân?

Trả lời
Ngày 27/11/2023 Quốc hội ban hành Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Tại khoản 13 điều 3 quy định về Danh tính điện tử của công dân Việt Nam như sau: Danh tính điện tử của công dân Việt Nam (gọi tắt là danh tính điện tử) là một số thông tin sau đây của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước cho phép xác định duy nhất người đó trên môi trường điện tử thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử và để tạo lập căn cước điện tử: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Ảnh khuôn mặt; Vân tay.

 2. Tôi có một người cháu họ là người gốc Việt Nam, hiện nay chưa xác định được quốc tịch. Tôi muốn hỏi cháu tôi có quyền và nghĩa vụ gì liên quan đến căn cước?

Trả lời

Điều 5 Luật Căn cước năm 2023 quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Tại khoản 2 Điều 5 quy định quyền của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch như sau: 

- Được bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật về căn cước;

- Được xác lập số định danh cá nhân của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; được cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật này;

- Sử dụng giấy chứng nhận căn cước trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp;

- Khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Tại khoản 3 Điều 5 quy định nghĩa vụ của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch như sau: 

- Làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật về căn cước; bảo quản thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước đã được cấp;

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu của mình để cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước, căn cước điện tử theo quy định của pháp luật về căn cước;

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu của mình đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước khi thực hiện giao dịch có liên quan và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, tài liệu;

- Xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc cung cấp số định danh cá nhân khi người có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Nộp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cấp đổi, bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật Căn cước năm 2023.

 3. Sau khi Luật Căn cước được ban hành, rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước. Tuy nhiên tôi chưa hiểu đầy đủ đối với những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật, đề nghị được cung cấp đầy đủ thông tin về những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Căn cước?

 Trả lời
Điều 7 Luật Căn cước năm 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

- Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin, tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên 

- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả.

- Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật.

- Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

  4. Tôi đang định đi làm thẻ căn cước theo quy định của Luật Căn cước năm 2023. Tôi muốn biết trên thẻ căn cước có những thông tin gì về cá nhân tôi để tôi chuẩn bị đầy đủ khi cung cấp cho cán bộ công an thực hiện việc cấp thẻ căn cước?

 Trả lời
Điều 18 Luật Căn cước năm 2023 quy định về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước như sau:

- Thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa.

- Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; Dòng chữ “CĂN CƯỚC”; Ảnh khuôn mặt; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quốc tịch; Nơi cư trú; Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; Nơi cấp: Bộ Công an.

- Thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của công dân, tọ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, số định danh cá nhân, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nhóm máu, số chứng minh nhân dân 09 số, ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp, tọ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, thông tin nhân dạng, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

- Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước; việc mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước; nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú và trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên.

Như vậy, căn cứ các nội dung nêu trên, bà cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin để được cấp thẻ căn cước theo đúng quy định./.

 5. Theo quy định tại điều 1 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân thì chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Tôi muốn hỏi giá trị sử dụng của thẻ căn cước được quy định như thế nào?

 Trả lời
Điều 20 Luật Căn cước năm 2023 quy định về giá trị sử dụng của thẻ căn cước như sau:

- Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam.

- Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.

- Thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước; trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi.

- Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật.

 6. Tôi nghe nói việc làm thẻ căn cước rất phức tạp, rất mất thời gian vì phải đi lại nhiều lần. Tôi muốn được tư vấn về thủ tục cấp căn cước? 

Trả lời
Điều 23 Luật Căn cước năm 2023 quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước như sau:

* Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau:

- Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;

- Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước;

- Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;

- Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

* Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

* Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục theo quy định.

 Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 7. Con gái tôi bị tạm giữ trong một vụ án hình sự và bị giữ thẻ căn cước, tôi muốn hỏi những trường hợp nào thì bị thu hồi, giữ thẻ căn cước? 

Trả lời
Khoản 1, 2 Điều 29 Luật Căn cước năm 2023 quy định về thu hồi, giữ thẻ căn cước như sau:

* Thẻ căn cước bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

- Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Thẻ căn cước cấp sai quy định;

- Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.

* Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp sau đây:

- Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Như vậy, con gái ông bị tạm giữ hình sự nên thuộc trường hợp bị giữ thẻ căn cước để phục vụ điều tra, tuy nhiên con gái ông vẫn được cơ quan giữ thẻ căn cước xem xét cho phép sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Căn cước năm 2023.

 8. Theo quy định tại điều 2 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân thì chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Tôi muốn hỏi về thời hạn sử dụng của thẻ căn cước như thế nào, bao giờ thì phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước? 

Trả lời
Điều 24 Luật Căn cước năm 2023 quy định về các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

* Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi;

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

* Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm:

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp công dân Việt Nam cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Đối chiếu với quy định nêu trên, ông lưu ý về thời gian để đề nghị cấp đổi thẻ căn cước theo quy định.
 9. Khi làm thẻ căn cước tôi sẽ được tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp như thế nào? 

Trả lời
Điều 22 Luật Căn cước năm 2023 quy định về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp như sau:

- Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước là việc bổ sung vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước những thông tin ngoài thông tin về căn cước và được mã hóa. Thông tin được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

- Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

- Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

* Việc khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước được quy định như sau: Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước; Sử dụng thông tin trên thẻ căn cước qua thiết bị chuyên dụng để truy xuất, khai thác thông tin tích hợp qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử; Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức và cá nhân khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước của công dân khi được sự đồng ý của công dân đó.

 10. Tôi chưa làm thủ tục cấp thẻ căn cước nên tôi muốn hỏi thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại và nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước quy định như thế nào? 

Trả lời

Điều 26 Luật Căn cước năm 2023 quy định về thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Điều 26 Luật Căn cước năm 2023 quy định về nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

- Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú.

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.

 11. Tôi hay nghe nói về người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, vậy thì Giấy chứng nhận căn cước và quản lý về căn cước đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước được quy định như thế nào? 

Trả lời
Điều 26 Luật Căn cước năm 2023 quy định về giấy chứng nhận căn cước và quản lý về căn cước đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước như sau:

- Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ 06 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

- Nội dung quản lý về căn cước đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước bao gồm: Thu thập thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử dụng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đã được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; xác lập số định danh cá nhân cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, giữ, trả lại giấy chứng nhận căn cước.

- Thông tin được in trên giấy chứng nhận căn cước bao gồm: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC”; ảnh khuôn mặt, vân tay; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; tình trạng hôn nhân; nơi ở hiện tại; họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; thời hạn sử dụng.

- Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước được quy định như sau: Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sinh sống; Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại điểm a khoản này tổ chức làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

- Giá trị sử dụng của giấy chứng nhận căn cước được quy định như sau: Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân trên giấy chứng nhận căn cước để kiểm tra thông tin của người được cấp giấy chứng nhận căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Khi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch phải xuất trình giấy chứng nhận căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được chứng nhận trong giấy chứng nhận căn cước, trừ trường hợp thông tin của người đó đã được thay đổi hoặc thông tin trong giấy chứng nhận căn cước không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật.

 12. Tôi muốn hỏi phạm vi áp dụng của Luật Căn cước được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời
Điều 1 Luật Căn cước năm 2023 quy định về phạm vi áp dụng như sau:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Cơ sở dữ liệu căn cước; 

- Thẻ căn cước, căn cước điện tử;

- Giấy chứng nhận căn cước; 

- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 13. Tôi muốn hỏi việc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước dựa trên những nguyên tắc nào?

Trả lời
Điều 4 Luật Căn cước năm 2023 quy định về nguyên tắc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước như sau:

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, duy trì, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả, lưu trữ lâu dài.

 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước được quy định như thế nào?

Trả lời
Điều 6 Luật Căn cước năm 2023 quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước như sau:

- Thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Niêm yết công khai và hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về người dân khi được cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Cấp, quản lý căn cước điện tử; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật này.

- Quản lý về định danh và xác thực điện tử.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về căn cước theo quy định của pháp luật.

3.2. Thẻ căn cước, Giấy chứng nhận căn cước; cấp, quản lý căn cước điện tử; quản lý nhà nước về căn cước

1. Đối tượng cần đổi thẻ căn cước công dân là ai?

Trả lời

Theo Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì những đối tượng dưới đây bắt buộc phải làm thẻ căn cước công dân trước ngày 1/7/2021.

- Công dân dùng thẻ Căn cước công dân mã vạch mà đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi hoặc CMND hết hạn sử dụng;

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

- Xác định lại giới tính, quê quán; 

- Có sai sót về thông tin trên thẻ;

- Bị mất thẻ Căn cước công dân; CMND;

- Người đang dùng CMND mà thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Người sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ Căn cước công dân (CCCD) có thể bị phạt do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục làm căn cước công dân gắn chip

 2. Lợi ích khi sử dụng thẻ CCCD là gì? Tính bảo mật thông tin của thẻ gắn chíp như thế nào? đặc biệt là trường hợp bị mất thẻ?

Trả lời

Lợi ích khi sử dụng thẻ căn cước công dân.

Thẻ căn cước công dân gắn chíp có 12 số với độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều thông tin của công dân hơn như. Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế… Vì vậy khi công dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chíp mà không cần phải mang nhiều giấy tờ khi làm thủ tục hành chính như trước đây nữa.

Ngoài ra theo Bộ công an thì việc sử dụng thẻ gắn chíp còn hạn chế tối đa tình trạng giả mạo danh tính.

Tính bảo mật của thẻ căn cước công dân.

Thẻ căn cước công dân gắn chíp có tính bảo mật cao, có thực hiện ký số, do vậy khó làm giả đồng thời đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện các giao dịch đặc biệt là các giao dịch về tài chính.

Ngoài ra, chíp có khả năng lưu trữ thông tin sinh trắc học (như dấu vân tay), cho phép xác thực đảm bảo chính xác con người, qua đó giảm thiểu tình trạng giả mạo thẻ.

 3. Khi làm xong thẻ CCCD gắn chip, thẻ CMND, CCCD cũ có sử dụng được không?

Trả lời

Nếu CMND, CCCD cũ của bạn còn rõ số, chữ và hình ảnh thì khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip sẽ không bị cắt góc và được giữ lại CMND cũ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng giấy tờ này bình thường trong các giao dịch, thủ tục hành chính cho đến khi được cấp CCCD gắn chip mới. Trừ trường hợp bạn yêu cầu chuyển phát CCCD gắn chip tận nơi thì khi tiếp nhận hồ sơ, CMND cũ sẽ bị cắt góc.

Nếu CMND, CCCD của bạn bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip thì CMND cũ của bạn sẽ bị giữ lại để tiêu hủy, bạn sẽ phải chờ cấp CCCD gắn chip xong mới có thể dùng để giao dịch, làm thủ tục hành chính.

 4. Thẻ CCCD gắn chip tích hợp những thông tin gì?

Trả lời

Con chip điện tử của Căn cước công dân bao gồm các thông tin quan trọng về nhân thân của mỗi công dân như. mã định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân cũ, họ tên, ..

Các thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe, giấy tờ xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, giáo dục, y tế, ...

Ngoài những giấy tờ tích hợp trên thì thẻ căn cước công dân gắn chíp còn có thể xác thực điện tử với các ứng dụng công nghệ khác như. ví điện tử, chứng khoán, thanh toán không dùng tiền mặt, thậm chí là thẻ ngân hàng,…

 5. Giấy chứng nhận căn cước là gì? Giấy chứng nhận căn cước cấp cho đối tượng nào?

Trả lời

Căn cứ theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Căn cước 2023 có nêu rõ về giấy chứng nhận căn cước như sau.

Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Đồng thời tại khoản 1 Điều 30 Luật Căn cước 2023 quy định đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước như sau.

Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ 06 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

 6. Giấy chứng nhận căn cước có giá trị sử dụng như thế nào?

Trả lời

Căn cứ tại khoản 5 Điều 30 Luật Căn cước 2023 có nêu rõ giá trị sử dụng của giấy chứng nhận căn cước như sau.

- Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân trên giấy chứng nhận căn cước để kiểm tra thông tin của người được cấp giấy chứng nhận căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Khi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch phải xuất trình giấy chứng nhận căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được chứng nhận trong giấy chứng nhận căn cước, trừ trường hợp thông tin của người đó đã được thay đổi hoặc thông tin trong giấy chứng nhận căn cước không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật.

 7. Quy định về cấp, quản lý căn cước điện tử ?

Trả lời

Luật Căn cước (Luật số 26) được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

    Theo đó, mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 căn cước điện tử. Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin quy định từ khoản 6 đến khoản 18 và khoản 25 Điều 9, khoản 2 và khoản 4 Điều 15 của Luật này; thông tin quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

     Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử.

 8.  Giá trị sử dụng của căn cước công dân điện tử ? Các trường hợp khóa, mở khóa căn cước công dân điện tử?

Trả lời

Giá trị sử dụng của căn cước điện tử

 Điều 33 của Luật quy định rõ căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.

      Các trường hợp khóa, mở khóa căn cước điện tử

     Luật quy định căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau đây.

    - Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa;

   - Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

   - Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước;

    - Khi người được cấp căn cước điện tử chết;

    - Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

     Căn cước điện tử được mở khóa trong các trường hợp sau đây.

    - Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 yêu cầu mở khóa;

     - Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

    - Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 được trả lại thẻ căn cước;

   - Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34 yêu cầu mở khóa.

Khi khóa căn cước điện tử đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 34, cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục khóa, mở khóa căn cước điện tử.

 9. Nguyên tắc quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân?

Trả lời

Nguyên tắc quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người và quyền công dân.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho công dân.

3. Thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, an toàn; duy trì, khai thác, sử dụng hiệu quả và lưu trữ lâu dài.

 10. Quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân?

Trả lời

1. Công dân có quyền sau đây.

a) Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, trừ trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo luật định;

b) Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước công dân cập nhật, chỉnh sửa thông tin khi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước công dân chưa có, chưa chính xác hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật;

c) Được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này;

d) Sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;

đ) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

2. Công dân có nghĩa vụ sau đây.

a) Chấp hành quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này;

c) Cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn thông tin, tài liệu của bản thân để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

d) Xuất trình thẻ Căn cước công dân khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra theo quy định của pháp luật;

đ) Bảo quản, giữ gìn thẻ Căn cước công dân đã được cấp; khi mất phải kịp thời trình báo với cơ quan quản lý căn cước công dân;

e) Nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp đổi, bị thu hồi, tạm giữ thẻ theo quy định tại Điều 23 và Điều 28 của Luật này.

3. Người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thông qua người đại diện hợp pháp của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều này.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước công dân

1. Thu thập, cập nhật chính xác thông tin về công dân.

2. Chỉnh sửa kịp thời khi có căn cứ xác định thông tin về công dân chưa chính xác hoặc có sự thay đổi.

3. Niêm yết công khai và hướng dẫn các thủ tục hành chính về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này.

4. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

5. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu về công dân khi được cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định của pháp luật.

6. Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Tìm hiểu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
1. Thế nào là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Trả lời

Ngày 30/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tại Điều 3 Nghị định này đã quy định về cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp mà có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó, trừ các trường hợp sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Người hưởng lương hưu;

- Người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

- Người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2. Mấy hôm nay, người dân ở xã A xôn xao trước thông tin nhiều đất ruộng của dân nằm trong quy hoạch xây dựng đất quốc phòng, an ninh là đất sử dụng làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; căn cứ quân sự; công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; làm ga, cảng, sân bay, bãi cất hạ cánh trực thăng và các công trình phục vụ khai thác bay tại sân bay, bãi cất hạ cánh trực thăng quân sự, công an; công trình thông tin quân sự, an ninh nên muốn biết rõ hơn thế là đất quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp thì đất quốc phòng, an ninh là đất sử dụng làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; căn cứ quân sự; công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; làm ga, cảng, sân bay, bãi cất hạ cánh trực thăng và các công trình phục vụ khai thác bay tại sân bay, bãi cất hạ cánh trực thăng quân sự, công an; công trình thông tin quân sự, an ninh; công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, cơ sở an dưỡng, điều dưỡng, nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân; nhà ở công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; cơ sở giam giữ; cơ sở giáo dục bắt buộc; trường giáo dưỡng và khu lao động, cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

3. Thế nào là đất trong nhóm đất chưa sử dụng?

Trả lời

Theo Điều 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 về quy định chi tiết loại đất trong nhóm đất chưa sử dụng thì nhóm đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng và chưa giao, chưa cho thuê, cụ thể như sau:

- Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai chưa giao, chưa cho thuê sử dụng mà giao Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức phát triển quỹ đất quản lý;

- Đất bằng chưa sử dụng là đất chưa sử dụng tại vùng bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên;

- Đất đồi núi chưa sử dụng là đất chưa sử dụng trên địa hình dốc thuộc vùng đồi, núi;

- Đất núi đá không có rừng cây là đất chưa sử dụng ở dạng núi đá mà trên đó không có rừng cây;

- Đất có mặt nước chưa sử dụng là đất có mặt nước chưa giao, chưa cho thuê, chưa xác định mục đích sử dụng đất theo quy định.

4. Sau trận lũ lụt đầu năm nay đã ảnh hưởng nhiều đến nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số trong đó nhiều bản, làng ở các tỉnh miền núi phía Bắc phải đối phó với thiên tai đã khó khăn rất nhiều, nhưng họ còn phải khắc phục, tái thiết sau thiên tai cũng khó khăn, vất vả bội phần. Xin cho hỏi, việc hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 8 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 về việc hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp không còn đất ở thì được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở; người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở và được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở;

b) Đối với trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức.

5. Doanh nghiệp A có 50% vốn đầu tư nước ngoài đã nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất khá lớn tại xã biên giới X để xây dựng kho trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Xin hỏi pháp luật quy định về việc nhận chuyển nhượng vốn đầu tư đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Trả lời

Điều 9 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất như sau:

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã thành vốn điều lệ của tổ chức kinh tế.

- Trường hợp nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; đảo; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh thì việc nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất do nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định nêu trên có quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Đất đai.

6. Thế nào là khu vực hạn chế tiếp cận đất đai? Pháp luật quy định về việc nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 10 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai thì:

- Khu vực hạn chế tiếp cận đất đai là khu vực thuộc xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; đảo; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở.

- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai thì phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Việc lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai thì phải lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định sau:

a) Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

c) Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định này và Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

7. Gia đình bà H là người dân tộc miền núi ở tỉnh biên giới phía Bắc. Đầu năm nay, vợ chồng bà H có thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng người con rể nên muốn biết rõ hơn về việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai do cơ quan nào thực hiện? Có các phương thức nào nộp hồ sơ liên quan đến đất đai?

Trả lời

Điều 12 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính thì:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

a) Bộ phận Một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

b) Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Phương thức nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ theo các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại các cơ quan quy định nêu trên;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp hồ sơ không yêu cầu nộp bản chính;

đ) Khi nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a và điểm c khoản này, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Trường hợp nộp hồ sơ theo phương thức quy định tại điểm b và điểm d khoản này thì nộp bản sao giấy tờ đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc phải được số hóa từ bản chính.

8. Đề nghị cho biết văn phòng đăng ký đất đai có vị trí, chức năng gì? Văn phòng đất đai có các nhiệm vụ như thế nào?

Trả lời

Điều 13 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về văn phòng đăng ký đất đai như sau:

- Vị trí và chức năng:

Văn phòng đăng ký đất đai là tổ chức đăng ký đất đai, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh; có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận), đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn cấp tỉnh.

- Nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai gồm:

a) Thực hiện đăng ký đất đai đối với đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

b) Thực hiện đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

c) Thực hiện đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính; cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận, hủy kết quả đăng ký biến động trên giấy chứng nhận;

d) Kiểm tra mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

đ) Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng mẫu Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

e) Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

h) Thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

i) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các khoản thu từ dịch vụ công về đất đai theo quy định của Luật Đất đai;

l) Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật;

m) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao.

9. Dạo gần đây, bà con khu vực X xôn xao trước thông tin Trung tâm phát triển quỹ đất Y có có nhiệm vụ lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lập dự án tạo quỹ đất để giao đất thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền? Xin hỏi thông tin trên có chính xác hay không?

Trả lời

Thông tin nêu trên là chính xác theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024  về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất như sau:

Trung tâm phát triển quỹ đất là tổ chức phát triển quỹ đất, là đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trung tâm phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất

a) Quản lý quỹ đất quy định tại  Luật Đất đai;

b) Lập và thực hiện dự án tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lập dự án tạo quỹ đất để giao đất thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

đ) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Lập danh mục và tổ chức cho thuê ngắn hạn các khu đất, thửa đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

g) Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực quản lý đất đai;

h) Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

i) Ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

k) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về các lĩnh vực công tác được giao.

10. Xin cho biết, việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất dự trên nguyên tắc phân bổ nào?

Trả lời

Điều 22 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về  nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

- Nguyên tắc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất:

a) Việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất bảo đảm nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với tiềm năng đất đai của địa phương; phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu;

b) Bảo đảm phù hợp với định hướng sử dụng đất trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia có liên quan;

c) Việc phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất bảo đảm phù hợp với điều kiện về đất đai, nguồn lực đầu tư, lao động và hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương;

d) Ưu tiên quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia; quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thể thao, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân;

đ) Việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước hoặc kết quả thực hiện quy hoạch đô thị đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch sử dụng đất, định hướng sử dụng đất cho giai đoạn tiếp theo.

- Tiêu chí phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia cho các địa phương như sau:

a) Đối với đất trồng lúa được xác định trên cơ sở hiện trạng, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước; định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; bảo đảm giữ đất trồng lúa tại những khu vực năng suất, chất lượng cao; khu vực có tiềm năng đất đai, lợi thế cho việc trồng lúa; nhu cầu chuyển đất trồng lúa sang các mục đích phi nông nghiệp và các mục đích khác;

b) Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên được xác định trên cơ sở quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp kỳ trước; khả năng, nguồn lực để khai thác quỹ đất chưa sử dụng vào mục đích lâm nghiệp (trồng mới, khoanh nuôi tái sinh); nhu cầu chuyển đất lâm nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp và các mục đích khác;

c) Đối với đất quốc phòng, đất an ninh được xác định trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; nhu cầu sử dụng đất nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh quốc gia; chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đã được Quốc hội quyết định; nhu cầu sử dụng đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng đề xuất, nhu cầu sử dụng đất an ninh do Bộ Công an đề xuất đối với từng địa phương.

11. Xin cho biết, pháp luật quy định việc bảo đảm trật tự, an toán trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất như thế nào?

Trả lời

Điều 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về việc bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất như sau:

- Cơ quan Công an có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước khác khi được yêu cầu.

Trường hợp có yêu cầu cơ quan Công an tham gia bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế thì cơ quan chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế phải gửi văn bản đến cơ quan Công an cùng cấp trước thời điểm cưỡng chế 05 ngày làm việc để bố trí lực lượng.

- Cơ quan Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Khi tham gia cưỡng chế, cơ quan Công an có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

12. Xin cho biết trong trường hợp thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì pháp luật quy định xử lý trường hợp này như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024  quy định về việc bảo quản, thanh lý tài sản cưỡng chế trong trường hợp khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban cưỡng chế thu hồi đất giao tài sản cho các cơ quan sau để thực hiện bảo quản:

a) Kho bạc Nhà nước bảo quản đối với tài sản là tiền mặt, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ;

b) Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý các tài sản như vật liệu nổ công nghiệp, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm;

c) Đối với tài sản cây lâu năm hoặc rừng cây sau khi đốn hạ, thu hoạch được, cây cảnh có giá trị cao, động vật quý hiếm cần được bảo vệ thì giao cơ quan kiểm lâm tại địa phương hoặc giao cơ quan có chức năng quản lý về nông nghiệp để quản lý;

d) Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản còn lại.

- Việc bàn giao bảo quản tài sản được thực hiện như sau:

a) Ban cưỡng chế thu hồi đất phải lập biên bản, trong biên bản ghi rõ: họ và tên người chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế, cá nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người được giao bảo quản tài sản, người chứng kiến việc bàn giao; số lượng, tình trạng (chất lượng) tài sản; quyền và nghĩa vụ của người được giao bảo quản tài sản; thời gian bàn giao bảo quản;

b) Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất, người được giao bảo quản tài sản, cá nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến ký tên vào biên bản. Biên bản có nhiều tờ thì phải ký vào từng tờ biên bản. Trong trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do.

Biên bản được giao cho người được giao bảo quản tài sản, cá nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến và người chủ trì thực hiện kê biên mỗi người giữ 01 bản;

c) Chi phí bảo quản tài sản (nếu có) do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán và được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi chi trả cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản;

d) Người được giao bảo quản tài sản gây hư hỏng, đánh tráo, làm mất hoặc hủy hoại tài sản thì phải chịu trách nhiệm bồi thường và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Đối với những tài sản dễ bị hư hỏng, cháy nổ có giá trị lớn mà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thì đơn vị được giao bảo quản tài sản thực hiện mua bảo hiểm, chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm thanh toán phí mua bảo hiểm khi nhận lại tài sản.

- Sau khi thực hiện bàn giao tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều này, Ban cưỡng chế thu hồi đất gửi thông báo cho chủ sở hữu tài sản đến nhận tài sản trong thời hạn 60 ngày.

- Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà cá nhân, tổ chức có tài sản không đến nhận thì tài sản đó được bán đấu giá theo quy định của pháp luật, số tiền thu được, sau khi trừ các chi phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý, bán đấu giá tài sản, mua bảo hiểm đối với tài sản được gửi tiết kiệm loại không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng và thông báo cho cá nhân, tổ chức có tài sản biết để nhận khoản tiền đó. Đối với tài sản hư hỏng và không còn giá trị, Ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật và lập biên bản ghi rõ hiện trạng của tài sản trước khi tiêu hủy.

13. Gia đình bà B nhận được quyết định thu hồi 500m đất ruộng ở ven đường quốc lộ để xã thực hiện việc mở rộng diện tích đường xá. Tuy nhiên bà B không đồng tình với việc thu hồi đất này do mức phí bồi thường không thỏa đáng. Xin hỏi trong trường hợp này, bà B thực hiện việc khiếu nại mà chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì có tiếp tục thực hiện việc thu hồi đất hay không? Nhà nước có quy định xử lý việc khiếu nại này như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 về khiếu nại quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thì: 

- Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra (nếu có).

- Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn tiến hành kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

14. Đề nghị cho biết rõ hơn các tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác?

Trả lời

Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác thì:

- Tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng từ 02 ha trở lên đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác bao gồm:

a) Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

b) Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt;

c) Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác để bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

15. Tôi thấy trên địa bàn của địa phương hiện nay vẫn còn một số thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt các khu vực công cộng chung của xã. Xin hỏi đối với những thửa đất này, việc giao đất, cho thuê đất được pháp luật quy định được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý thì:

- Các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định của Luật Đất đai;

b) Không đủ điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai;

đ) Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Về nguyên tắc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt như sau:

a) Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề;

b) Trường hợp thửa đất có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt thì căn cứ vào quy hoạch, điều kiện thực tế sử dụng đất của người sử dụng đất liền kề để cơ quan có thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất quyết định;

c) Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt cho người sử dụng đất liền kề được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất;

d) Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ;

đ) Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định;

e) Bảo đảm quyền đối với thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

16. Hiện nay trên địa bàn thành phố tôi đang sinh sống, các khu chung cư được xây dựng ngày càng nhiều, được quảng cáo giới thiệu có rất nhiều tiện ích đi kèm như cơ sở thương mại, các siêu thị, phòng tập thể hình... Tôi muốn biết rõ hơn pháp luật quy định về đất xây dựng khu chung cư như thế nào? Chủ đầu tư dự án xây dựng khu chung cư, nhà chung cư được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất thuộc dự án theo quy định như thế nào?

Trả lời
Điều 92 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về đất xây dựng khu chung cư thì:
- Đất xây dựng khu chung cư bao gồm đất ở để xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư có mục đích hỗn hợp để ở và làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ (sau đây gọi chung là nhà chung cư), xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho đời sống của người dân trong khu chung cư và đất để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ đầu tư dự án xây dựng khu chung cư, nhà chung cư được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất thuộc dự án theo quy định sau đây:

a) Đối với diện tích đất xây dựng nhà chung cư và đất xây dựng công trình hạ tầng do chủ đầu tư sử dụng để kinh doanh theo dự án đầu tư và quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở;

b) Đối với diện tích đất làm đường giao thông, các công trình hạ tầng khác phục vụ cho người dân trong và ngoài khu chung cư, nhà chung cư mà chủ đầu tư không sử dụng để kinh doanh dịch vụ theo dự án đầu tư thì chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để quản lý, xây dựng công trình và không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không được cấp Giấy chứng nhận; bàn giao cho địa phương quản lý đối với diện tích đất đó sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng chi tiết và quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận trong các dự án xây dựng khu chung cư, nhà chung cư để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thực hiện theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, văn phòng làm việc, cơ sở thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư (sau đây gọi chung là căn hộ) bao gồm diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư, làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà và đất xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà chung cư được chủ đầu tư bàn giao cho các chủ sở hữu căn hộ tự tổ chức quản lý, sử dụng theo dự án đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung trong dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng chi tiết và thiết kế mặt bằng công trình để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trong các hợp đồng mua bán nhà ở và bản vẽ hoàn công công trình để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên mua;

b) Quyền sử dụng đất quy định nêu trên là sử dụng chung; việc sử dụng và định đoạt đối với quyền sử dụng đất này do những người có chung quyền sử dụng đất quyết định theo đa số và phải phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại điểm a khoản này theo thời hạn ổn định lâu dài;

d) Khi cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ thì giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư quy định nêu trên phải được chỉnh lý biến động để chuyển sang hình thức sử dụng đất chung đối với phần diện tích đất theo quy định.

Diện tích đất thuộc dự án xây dựng khu chung cư, nhà chung cư còn lại ngoài phần diện tích quy định nêu trên thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư.
5. Tìm hiểu quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

1. Xin cho biết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là bao lâu? Và việc xác định thời điểm để tính thới hiệu xử phạt được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm. Việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khoản 2 Điều 3, cụ thể như sau.


- Đối với các hành vi vi phạm hành chính là hành vi đã kết thúc thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Việc xác định thời điểm kết thúc của các hành vi được xác định như sau.

   + Đối với các hành vi bao gồm. (i) Chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện theo quy định; (ii) Chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp đối với đất không thuộc trường hợp được chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp theo quy định; (iii) Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không có phương án sử dụng đất; cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa vượt hạn mức mà không thành lập tổ chức kinh tế theo quy định; (iv) Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất vi phạm khoản 8 Điều 45 và khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai; (v) Bán tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm mà không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 46 Luật Đất đai; (vi) Chủ đầu tư đã được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm mà cho thuê lại đất dưới hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; (vii) Nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội không có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 127 Luật Đất đai thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đã ký kết;


   + Đối với các hành vi bao gồm. (i) Hủy hoại đất; (ii) Không sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục; (iii) Vi phạm quy định về quản lý mốc địa giới đơn vị hành chính; (iv)  Vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó;

   + Đối với các hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu không chính xác hoặc hết thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.


- Đối với các hành vi vi phạm hành chính không thuộc các hành vi nêu trên được xác định là hành vi đang thực hiện thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.
 2. Xin cho biết trong lĩnh vực đất đai có những hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả nào?

Trả lời

Theo Điều 4 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP thì trong lĩnh vực đất đai có 2 hình thức xử phạt hành chính gồm (i) Cảnh cáo và (ii) Phạt tiền.


Ngoài ra, còn có 02 hình thức xử phạt bổ sung bao gồm. (i) Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất; (ii) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề tư vấn có thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng.


Về biện pháp khắc phục hậu quả, ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật quy định tại điểm a và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây.


- Buộc đăng ký đất đai;

- Buộc thực hiện thủ tục để được phê duyệt dự án chăn nuôi tập trung có quy mô lớn;

- Buộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và làm thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa;

- Buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê, bên thuê lại, bên nhận góp vốn, bên nhận tài sản gắn liền với đất phải trả lại đất;

- Buộc chấm dứt hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, chuyển đổi, góp vốn, mua, bán tài sản gắn liền với đất; mua, bán tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất;

- Buộc lập phương án sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp;

- Buộc thành lập tổ chức kinh tế và lập phương án sử dụng đất trồng lúa đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa vượt hạn mức;

- Buộc trả lại tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất;

- Buộc ký lại hợp đồng thuê đất;

- Buộc phải nộp hồ sơ để làm thủ tục xin chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án;

- Buộc đưa đất vào sử dụng;

- Buộc nộp hồ sơ để làm thủ tục chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

- Buộc phải cung cấp, cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu.

 3. Xin cho biết việc xác định số lợi bất hợp pháp của người thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai được xác định như thế nào?

Trả lời


Việc xác định số lợi bất hợp pháp của người thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai được xác định theo Điều 6 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau.

1. Số lợi bất hợp pháp là số lợi được tính thành tiền do tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có được từ việc sử dụng đất sau vi phạm và phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp hành vi vi phạm do nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện trên một thửa đất thì số lợi bất hợp pháp phải thu được chia đều cho các tổ chức, cá nhân cùng vi phạm.


2. Việc xác định số lợi bất hợp pháp đối với từng hành vi vi phạm cụ thể phải căn cứ vào diện tích vi phạm và thời gian vi phạm, cụ thể như sau.


- Hành vi sử dụng đất sai mục đích quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11 và 12 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của loại đất sau khi vi phạm so với giá trị quyền sử dụng đất của loại đất trước khi vi phạm, được tính theo công thức sau đây.

	Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
	=
	Giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất vi phạm theo loại đất sau khi vi phạm (G2)
	-
	Giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất vi phạm theo loại đất trước khi vi phạm (G1)
	x
	Số năm vi phạm

	
	
	Tổng thời gian sử dụng đất đối với loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là 70 năm
	
	


G (1,2) = Diện tích đất vi phạm (x) Giá đất theo bảng giá đất;

Diện tích đất và giá đất được xác định tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính;

Loại đất trước khi vi phạm được xác định theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai; loại đất sau khi vi phạm được xác định theo hiện trạng tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính;

Số năm vi phạm được xác định từ thời điểm sử dụng đất sang mục đích khác đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.


- Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất quy định tại Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất lấn hoặc chiếm, được tính theo công thức sau đây.

	Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
	=
	Diện tích đất vi phạm
	x
	Giá đất theo bảng giá đất
	x
	Số năm vi phạm

	
	
	Tổng thời gian sử dụng đất đối với loại đất đang sử dụng sau khi lấn, chiếm là 70 năm
	
	


Diện tích đất và giá đất được xác định tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính;

Loại đất vi phạm là loại đất sau khi lấn đất hoặc chiếm đất được xác định theo hiện trạng của loại đất đang sử dụng tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính;

Số năm vi phạm được xác định từ thời điểm lấn đất hoặc chiếm đất đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính;

Trường hợp diện tích đất vi phạm sau khi lấn hoặc chiếm mà chưa có giá đất trong Bảng giá đất thì lấy giá đất tại thửa đất cùng loại đất sau lấn hoặc chiếm ở vị trí gần nhất với diện tích đất vi phạm để xác định số lợi bất hợp pháp;

Trường hợp lấn đất hoặc chiếm đất chưa sử dụng nhưng chưa sử dụng vào các mục đích có trong Bảng giá đất thì cơ quan, người có thẩm quyền xác định số lợi bất hợp pháp trên cơ sở thực tế vụ việc, chứng cứ, các chứng từ, tài liệu (nếu có).


- Hành vi chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng giá trị chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thực tế theo hợp đồng đã ký nhưng không thấp hơn giá trị tính theo giá đất trong Bảng giá đất tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính và được tính theo công thức sau đây.

	Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
	=
	Diện tích đất vi phạm
	x
	Giá đất
	x
	Số năm vi phạm

	
	
	Tổng thời gian sử dụng đất đối với loại đất chuyển quyền là 70 năm
	
	



Số năm vi phạm được tính từ thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.


- Hành vi cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không đủ điều kiện được xác định bằng giá trị cho thuê, cho thuê lại đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã cho thuê, cho thuê lại đất, nhưng không thấp hơn giá trị tiền thuê đất tính theo đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính và được tính bằng công thức như sau.


Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm = diện tích đất vi phạm (x) đơn giá cho thuê đất trả tiền hằng năm (x) số năm vi phạm.


Số năm vi phạm được tính từ thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.


- Hành vi chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP này mà đã nộp các khoản tiền vào ngân sách nhà nước từ việc giao dịch đó (nếu có) thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng số lợi tính theo quy định đối với hành vi chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện và hành vi cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không đủ điều kiện trừ (-) số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước;


Thời gian để tính số năm vi phạm trong các trường hợp trên đối với trường hợp có lẻ ngày, tháng thì số ngày, tháng lẻ đó được quy đổi một ngày bằng 0,0028 năm.

 4. Trong lĩnh vực đất đai, việc xác định diện tích đất vi phạm và tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm được thực hiện như thế nào?

Trả lời 


1. Diện tích đất vi phạm trong các trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai được xác định theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau.

- Trường hợp vi phạm toàn bộ diện tích thửa đất mà đã có bản đồ địa chính thì xác định theo bản đồ địa chính; trường hợp diện tích vi phạm không có bản đồ địa chính nhưng có bản đồ khác đã, đang sử dụng trong quản lý đất đai tại địa phương thì sử dụng bản đồ đó để xác định.

- Trường hợp diện tích đất vi phạm ở những nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc vi phạm một phần diện tích thửa đất thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính có trách nhiệm xác định phạm vi, ranh giới, mốc giới để xác định diện tích đất vi phạm và ghi vào biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp diện tích đất vi phạm không thể đo đạc bằng phương pháp thủ công thì được thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc để xác định diện tích đất vi phạm.

Trường hợp người có hành vi vi phạm không đồng ý với kết quả đo đạc do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính xác định thì được quyền thuê đơn vị có chức năng đo đạc xác định lại diện tích đất vi phạm.

Chi phí thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc để xác định diện tích đất vi phạm quy định tại điểm này do người vi phạm chi trả.

2. Tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm được xác định theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể. Tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm được xác định theo người sử dụng đất, loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và theo hiện trạng sử dụng đất trước khi vi phạm (địa hình, địa vật, công trình trên đất) và được ghi nhận tại biên bản vi phạm hành chính.

Việc xác định tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu có thể hiện tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp không có hồ sơ, tài liệu thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính có trách nhiệm xác minh tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên cơ sở ý kiến trình bày của người vi phạm và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã.

 5. Anh A là nông dân được Nhà nước giao sử dụng 0,5 héc ta đất trồng lúa để canh tác. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, anh A đã tự ý sử dụng đất trồng lúa được giao sang nuôi trồng thủy sản mà chưa được sự cho phép của cơ quan Nhà nước. Vậy theo quy định, hành vi của anh A sẽ bị xử lý như thế nào?

 Trả lời


Việc anh A đã tự ý chuyển 0,5 héc ta đất trồng lúa được giao sử dụng sang nuôi trồng thủy sản (loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp) mà không có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể. “1. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau.


b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;”


Ngoài bị phạt tiền, theo khoản 5 Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, anh A còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

 6. Theo quy định của pháp luật, hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã, phường, thị trấn thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2024, cụ thể như sau.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ trên 02 héc ta trở lên.


Trường hợp hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tương ứng nêu trên.


Ngoài bị phạt tiền, theo khoản 5 Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

 7. Theo quy định của pháp luật, hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã, phường thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 123/2024, cụ thể như sau.


- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất từ dưới 0,01 héc ta;


- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,01 héc ta đến dưới 0,03 héc ta;


- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,03 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;


- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;


- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta trở lên.


Trường hợp hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tương ứng nêu trên.


Ngoài bị phạt tiền, theo khoản 5 Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

 8. Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?
Trả lời

Hành vi sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau.

1. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 02 héc ta trở lên.

2. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 02 héc ta trở lên.

3. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ dưới 0,02 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta trở lên.

4. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tương ứng với quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả.

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

 9. Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?
Trả lời

Hành vi sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau.
1. Hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 02 héc ta trở lên.

2. Hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ dưới 0,01 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,01 héc ta đến dưới 0,03 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,03 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta trở lên.

3. Hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tương ứng với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả.

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

 10. Theo quy định của pháp luật, hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được quy định như thế nào?
Trả lời

Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể.


- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 01 héc ta;


- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta trở lên.


Về biện pháp khắc phục hậu quả, chủ thể vi phạm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.


 11. Theo quy định của pháp luật, hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được quy định như thế nào?

Trả lời


Hình thức và mức xử phạt đối với hành vi sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được quy định tại Điều 12 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể.


1. Hành vi chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác (không phải là đất ở) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 02 héc ta trở lên.

2. Hành vi chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,02 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta trở lên.

3. Hành vi chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 02 héc ta trở lên.

4. Hành vi chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 02 héc ta trở lên.

5. Hành vi chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng loại đất tương ứng.

Ngoài bị phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể. (i) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai; (ii) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.


 12. Theo quy định của pháp luật đất đai, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?


Trả lời


Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất sẽ bị xử lý theo Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau.


1. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý, được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các văn bản giao đất để quản lý thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích dưới 0,02 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích từ 02 héc ta trở lên.

2. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp (không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất) không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 mà thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích dưới 0,02 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích từ 02 héc ta trở lên.

3. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 mà thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích dưới 0,02 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích từ 01 héc ta trở lên.

4. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 mà thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích dưới 0,02 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích từ 01 héc ta trở lên.

5. Hành vi sử dụng đất mà Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng người được giao đất, cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với diện tích từ 01 héc ta đến dưới 02 héc ta;

- Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với diện tích từ 02 héc ta trở lên.

6. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 và mức phạt tối đa không quá 500.000.000 đồng đối với cá nhân, không quá 1.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

7. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực; đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; đất trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì hình thức và mức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định xử phạt thì xử phạt theo Nghị định số 123/2024/NĐ-CP.

Ngoài các hình thức phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị buộc áp dung các biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 8 Điều 13, cụ thể.

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (bao gồm cả việc khôi phục lại ranh giới và mốc giới thửa đất), trừ trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thuộc trường hợp được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 Luật Đất đai và trường hợp sử dụng đất mà Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng người được giao đất, cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa;

- Buộc người được giao đất, cho thuê đất phải làm thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất mà Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng người được giao đất, cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa
- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.


 13. Theo quy định của pháp luật đất đai, những hành vi nào được coi là hành vi hủy hoại đất? Hình thức và mức xử phạt nào sẽ được áp dụng đối với những hành vi này?


Trả lời


Những hành vi được coi là hành vi hủy hoại đất và được quy định hình thức và mức xử phạt tại Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể


1. Hành vi làm suy giảm chất lượng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây. làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất đang canh tác; làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng; gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất đã được xác định thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta trở lên.

2. Hành vi làm biến dạng địa hình thuộc một trong các trường hợp sau đây. thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất; san lấp đất có mặt nước chuyên dùng (trừ hồ thủy lợi) hoặc san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định (trừ trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận) thì hình thức và mức xử phạt như sau.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 héc ta;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 01 héc ta trở lên.

Ngoài các hình thức phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị5. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm không có tính khả thi trên thực địa. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định các trường hợp không có tính khả thi và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Đối với các hành vi vi phạm mà thuộc trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền tương ứng nêu trên, nhưng tối đa không quá 500.000.000 đồng đối với cá nhân, không quá 1.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

3. Hành vi gây ô nhiễm đất thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


 14. Xin cho biết hành vi không đăng ký đất đai sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào


Trả lời


Hành vi không đăng ký đất đai sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, cụ thể.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký; thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng; thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai.


- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp. (i) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; chuyển nhượng dự án có sử dụng đất; (ii) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; (iii) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất; (v) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; (vi) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền đối với thửa đất liền kề; (vii) Thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất; (viii) Bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai.


Ngoài bị phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.
6. Tìm hiểu một số quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tổ chức, hoạt động và quản lý hội

1. Tôi hiện đang có một khoản tiền dư giả và hiện muốn sử dụng khoản này để thực hiện hoạt động từ thiện. Tuy nhiên hiện nay trên không gian mạng xuất hiện rất nhiều bài đăng quảng cáo về quỹ từ thiện, quỹ xã hội cùng thực hiện một số hoạt động vì cộng đồng khiến tôi lúng túng về khái niệm 2 loại quỹ này. Vậy nên xin hỏi pháp luật Việt Nam định nghĩa như thế nào là “Quỹ xã hội” và “Quỹ từ thiện”?

Trả lời

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 về định nghĩa quỹ xã hội và quỹ từ thiện như sau.

“2. “Quỹ xã hội”. Là quỹ được tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cộng đồng.

3. “Quỹ từ thiện”. Là quỹ được tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội.”

Như vậy, có thể thấy sự khác biệt cơ bản giữa “Quỹ từ thiện” và “Quỹ xã hội” nằm ở mục đích của 2 loại quỹ này căn cứ theo nội dung 2 khái niệm trên. 

 2. Quỹ từ thiện A được thành lập để hỗ trợ các hoạt động giáo dục và y tế cộng đồng. Quỹ này đã nhận được một khoản tài trợ lớn từ các nhà hảo tâm trên cả nước để hỗ trợ các bệnh viện trong việc trang bị máy móc y tế hiện đại. Tuy nhiên, qua đợt lũ quét tháng 9 vừa qua, quỹ quyết định sử dụng một phần kinh phí để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận mưa bão gây lũ quét và thiệt hại nặng nề về cả người cả tài sản. Vậy xin hỏi trong trường hợp này, quỹ từ thiện A phải chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước nào, và liệu quỹ có được phép sử dụng một phần tài trợ để khắc phục hậu quả thiên tai không? 

Trả lời

Theo quy định của pháp luật, quỹ hoạt động trong lĩnh vực y tế và giáo dục phải chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực này. Tuy nhiên, trường hợp quỹ tham gia tài trợ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai (lũ quét) khẩn cấp thì quỹ có thể thực hiện việc tài trợ theo quy định của pháp luật mà không cần tuân theo các quy định về ngành, lĩnh vực mà quỹ đang hoạt động. Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 8 như sau.

“Quỹ hoạt động trong lĩnh vực nào thì phải chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực đó. Quỹ thực hiện việc tài trợ, hỗ trợ trong phạm vi hoạt động theo điều lệ, trừ trường hợp quỹ tham gia tài trợ, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố nghiệm trọng, khẩn cấp theo quy định pháp luật.”

 3. Tôi là một cán bộ công chức đang công tác tại Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội. Tôi có ý định sáng lập một quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ sáng lập một quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên tôi thắc mắc rằng trong trường hợp này, trước khi tiến hành các thủ tục thành lập quỹ, tôi có cần phải xin phép cơ quan nào không? Nếu có, tôi cần làm gì để tuân thủ các quy định pháp luật?

Trả lời

Theo quy định của pháp luật cần được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan cos thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trước khi gửi hồ sơ thành lập quỹ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 11 cụ thể.

“Sáng lập viên thành lập quỹ nếu là cán bộ, công chức, viên chức phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này.”
 4. Chị Lan là một nhân viên công tác xã hội, làm việc tại một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong một trường hợp, chị Lan đã nhận được thông tin về một phụ nữ bị bạo hành cần sự trợ giúp khẩn cấp. Tuy nhiên, chị Lan vô tình để lộ thông tin cá nhân của người này cho một số đồng nghiệp mà không có sự đồng ý của người phụ nữ hoặc người giám hộ của cô ta. Vậy xin hỏi, chị Lan đã vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm nào theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Chị Lan vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 110/2024/NĐ-CP về công tác xã hội về các hành vi bị nghiêm cấm.
- Cung cấp, công bố, tiết lộ, phá hủy thông tin, dữ liệu cá nhân của đối tượng mà không được sự đồng ý của đối tượng hoặc người giám hộ hoặc người đại diện trừ trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

 5. Tôi đang làm việc với chị A là nạn nhân của bạo lực gia đình để thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến chị A. Trong quá trình hỗ trợ, tôi thu thập được các thông tin nhạy cảm liên quan đến tình trạng của chị này. Vài ngày trước, một người thân của đối tượng đến yêu cầu tôi cung cấp thông tin để hỗ trợ giải quyết vấn đề gia đình. Vậy trong trường hợp này, tôi có thể chia sẻ thông tin về đối tượng cho người thân mà không có sự đồng ý của chị A không?

Trả lời

Theo quy định hiện hành, việc chia sẻ thông tin về đối tượng cho người thân nếu không có sự đồng ý của chính đối tượng hoặc người giám hộ là không được phép, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ tại Điều 12 Nghị định 110/2024/NĐ-CP về công tác xã hội quy định về quyền được tôn trọng bí mật riêng tư của đối tượng công tác xã hội, cụ thể như sau.

Được giữ bí mật thông tin về hồ sơ quản lý trong quá trình sử dụng dịch vụ công tác xã hội, trừ trường hợp đối tượng đồng ý chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tiếp cận hồ sơ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

 6. Trong quá trình làm việc tại một trung tâm hỗ trợ xã hội, anh Hùng là một nhân viên công tác xã hội đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi anh Hùng cùng đồng nghiệp thực hiện công tác tư vấn cho gia đình này, một trong các thành viên của gia đình, là ông T, đã có hành vi lớn tiếng, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của anh Hùng, thậm chí còn đe dọa sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của anh Hùng. Sự việc này xảy ra ngay tại cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Xin hỏi trong tình huống này, ông T có vi phạm quy định nào?

Trả lời

Việc ông T làm như vậy là vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo quy định tại Điều 18 Nghị định 110/2024/NĐ-CP, cụ thể.
Tôn trọng và không được có hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

 7. Tôi là thành viên của tổ chức Thiện nguyện 36 – một tổ chức hành nghề công tác xã hội thực hiện những hoạt động tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vậy xin hỏi, khi hành nghề công tác xã hội, tôi có những quyền gì?

Trả lời

Quyền của người hành nghề công tác xã hội quy định tại Điều 21 Nghị định 110/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau.

- Hành nghề công tác xã hội theo giấy chứng nhận đăng ký hành nghề.

- Quyết định việc phòng ngừa, can thiệp, trị liệu, bảo vệ, chăm sóc, phục hồi, hỗ trợ phát triển, tư vấn, trợ giúp và phương pháp công tác xã hội theo giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội.

- Lập hợp đồng thỏa thuận cung cấp dịch vụ công tác xã hội với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Người hành nghề công tác xã hội độc lập được hưởng thù lao theo hợp đồng thỏa thuận. Tiền thù lao được thỏa thuận tại hợp đồng thỏa thuận ký kết với đối tượng theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ trên cơ sở các yếu tố, gồm. Nội dung, tính chất của dịch vụ công tác xã hội; thời gian và công sức mà người hành nghề.công tác xã hội sử dụng để thực hiện dịch vụ công tác xã hội; kinh nghiệm và uy tín của người hành nghề; các chi phí tàu xe đi lại, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Trường hợp người hành nghề công tác xã hội làm việc tại các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội thì được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, thù lao, tiền thưởng thu nhập tăng thêm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Được hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội hoặc hành nghề độc lập.

- Được tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về công tác xã hội.

 8. Xin hỏi pháp luật Việt Nam quy định các trường hợp bị cấm hành nghề công tác xã hội như thế nào?

Trả lời

Pháp luật quy định cụ thể những trường hợp bị cấm hành nghề công tác xã hội tại điều 32 Nghị định 110/2024/NĐ-CP như sau.
- Người bị kết án mà chưa được xóa án tích.

- Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 9. Tôi là nhân viên công tác xã hội tại một trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Sau một thời gian làm việc, tôi nhận thấy mình cần cập nhật thêm kiến thức mới để cải thiện chất lượng công việc và cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn cho đối tượng mình hỗ trợ. Vậy xin hỏi, tôi có thể cập nhật kiến thức công tác xã hội qua những hình thức nào theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Căn cứ tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 110/2024/NĐ-CP quy định về các hình thức cập nhật kiến thức xã hội, cụ thể.

- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác xã hội phù hợp với nội dung hành nghề công tác xã hội.

- Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu chuyên môn về công tác xã hội.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học, giảng dạy về công tác xã hội thuộc nội dung hành nghề.

- Tự cập nhật kiến thức có liên quan đến công tác xã hội và các hình thức khác.

 10. Xin hỏi pháp luật Việt Nam quy định “Hội” là gì? Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội là gì?

Trả lời

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định.

Hội là tổ chức tự nguyện của tổ chức, công dân Việt Nam cùng lĩnh vực, ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội quy định cụ thẻ tại Điều 5 Nghị định này như sau.

- Tự nguyện, tự quản.

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Tuân thủ Hiến pháp, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội.

 11. Một nhóm các nhà nghiên cứu về bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam muốn thành lập một hội nhằm tuyên truyền và thực hiện các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở các khu vực rừng quốc gia. Sau khi thảo luận và thống nhất, họ quyết định lập hội có tên gọi là "Hội Bảo vệ Động vật hoang dã Việt Nam". Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thành lập, họ gặp phải một số vấn đề liên quan đến các yêu cầu về tên gọi của hội, lĩnh vực hoạt động và số lượng thành viên. Vậy xin hỏi, các điều kiện thành lập hội theo quy định của pháp luật Việt Nam là gì?

Trả lời

Các điều kiện thành lập hội được quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, cụ thể như sau.

- Tên gọi của hội đảm bảo các điều kiện sau.

+ Viết bằng tiếng Việt hoặc phiên âm theo tiếng Việt, nếu không phiên âm ra được tiếng Việt thì dùng tiếng nước ngoài; tên gọi riêng của hội có thể được phiên âm, dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Phù hợp với tôn chỉ, mục đích, phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính của hội;

+ Không trùng lặp toàn bộ tên gọi hoặc gây nhầm lẫn, bao trùm tên gọi với các hội khác đã được thành lập hợp pháp trước đó;

+ Không vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Lĩnh vực hoạt động chính không trùng lặp với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động.

- Có tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động phù hợp quy định pháp luật.

- Có điều lệ, trừ hội quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định này.

- Có trụ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

- Có đủ số lượng tổ chức, công dân Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.

+ Hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh có ít nhất 100 tổ chức, công dân tại hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh có ít nhất 50 tổ chức, công dân tại hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội hoạt động trong phạm vi huyện có ít nhất 20 tổ chức, công dân tại hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội hoạt động trong phạm vi xã có ít nhất 10 tổ chức, công dân tại đơn vị hành chính cấp xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hiệp hội của các tổ chức kinh tế hoạt động trong phạm vi toàn quốc có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có ít nhất 11 đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội hoạt động trong phạm vi tỉnh có ít nhất 05 đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

- Có tài sản để đảm bảo hoạt động của hội.

 12. Một nhóm các chuyên gia và nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội muốn thành lập một hội chuyên về bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, với mục tiêu thực hiện các dự án giáo dục và hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi thống nhất các vấn đề về tôn chỉ, mục đích, và lĩnh vực hoạt động, nhóm đã chuẩn bị đầy đủ điều lệ hội và danh sách thành viên tham gia. Vậy xin hỏi, nhóm chuyên gia cần chuẩn bị những tài liệu gì để gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đăng ký hội?

Trả lời

Hồ sơ thành lập quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, cụ thể được lập thành 01 bộ, gồm.

- Đơn đề nghị thành lập hội theo mẫu kèm theo Nghị định này (bản gốc);

- Dự thảo điều lệ theo mẫu kèm theo Nghị định này;

- Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội kèm theo danh sách thành viên ban vận động thành lập hội (bản chính);

- Danh sách và đơn đăng ký tham gia thành lập hội của tổ chức, công dân Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội (bản gốc);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu kèm theo Nghị định này và phiếu lý lịch tư pháp số 1 (bản chính) của trưởng ban vận động thành lập hội không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm trưởng ban vận động thành lập hội (bản chính);

- Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nơi dự kiến đặt trụ sở của hội theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản kê khai tài sản thành lập hội (bản gốc) của ban vận động thành lập hội tự nguyện đóng góp (nếu có);

- Bản cam kết đảm bảo kinh phí hoạt động trong nhiệm kỳ lần thứ nhất của hội nếu được thành lập (bản gốc).

 13. Hội "Phát triển Tương lai" được thành lập với mục tiêu hỗ trợ và phát triển giáo dục cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hội này đã tổ chức một số sự kiện kêu gọi tài trợ cho các chương trình giáo dục, nhưng lại mời một số cá nhân có liên quan đến các hoạt động mê tín dị đoan và những quan điểm trái với các giá trị truyền thống của cộng đồng tham gia. Bên cạnh đó, Hội "Phát triển Tương lai" tổ chức các hoạt động gây quỹ và thu tiền của các cá nhân, tổ chức để tham gia dịch vụ “hỗ trợ tâm linh” mà không có sự minh bạch về cách thức sử dụng tiền, gây lo ngại về tính hợp pháp của các hoạt động tài chính. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này, Hội “Phát triển tương lai” có vi phạm quy định của pháp luật hay không? 

Trả lời

Hội Phát triển tương lai vi phạm quy định tại Khoản 2 điều 24 Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của hội, cụ thể.
Không được lợi dụng hoạt động của hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hoạt động mê tín, dị đoan; hoạt động tài chính, kinh doanh trái phép làm rối loạn thị trường trong nước.

 14. Hội "Chia sẻ Yêu thương" là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 5 năm hoạt động, hội nhận thấy tên gọi của mình không còn phản ánh đúng mục đích và phạm vi hoạt động của hội, bởi vì hội hiện đang mở rộng hoạt động ra nhiều lĩnh vực khác ngoài chăm sóc sức khỏe, bao gồm giáo dục và bảo vệ môi trường. Ban lãnh đạo hội quyết định tiến hành thay đổi tên gọi của hội để phản ánh đúng hơn các lĩnh vực hoạt động đa dạng hiện nay. Hội muốn đổi tên thành "Hội Phát triển Cộng đồng Bền vững". Vậy xin hỏi, việc đổi tên hội cần căn cứ theo quy định nào của pháp luật?

Trả lời

Theo Điều 31 Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của hội nêu rõ việc đổi tên của hội, cụ thể.
- Việc đổi tên hội do đại hội của hội xem xét, thông qua trừ trường hợp tên hội mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

- Tên mới của hội phải đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này, không được gây nhầm lẫn và làm thay đổi lĩnh vực hoạt động chính của hội hoặc gây nhầm lẫn với lĩnh vực hoạt động của các hội đã được thành lập hợp pháp.

- Hội phải sửa đổi điều lệ hội theo tên mới. Việc đổi tên của hội có hiệu lực sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định này ban hành quyết định cho phép đổi tên và phê duyệt điều lệ hội.
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